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LỜI GIỚI THIỆU

Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán (GVCC) về công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo (TN&MTBHĐ) được biên soạn để thiết thực phục vụ tập huấn GVCC cấp tỉnh của trung tâm GDTX trên toàn quốc nhằm bồi dưỡng những kiến thức, kĩ năng, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về giáo dục về TN&MTBHĐ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về TN&MTBHĐ vào chương trình giáo dục cho các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2015”;góp phần xây dựng lối sống thân thiện với môi trường biển, hải đảo; có tinh thần, ý thức tham gia bảo vệ TN&MTBHĐ vì lợi ích chung của cộng đồng và vì mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Tài liệu đề cập đến 03 nhóm nội dung: Nhóm nội dung bồi dưỡng, câp nhật về kiến thức; nhóm nội dung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp; nhóm nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giáo dục về TN&MTBHĐ tại địa phương. Toàn bộ nội dung được bố cục thành 6 bài:

 Bài 1. Một số vấn đề chung về tài TN&MT biển, hải đảo

Bài 2. Mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX
Bài 3. Hướng dẫn sử dụng Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong trung tâm GDTX” 

Bài 4. Hướng dẫn soạn giảng đề cương giáo dục về TN&MTBHĐ 

Bài 5. Giới thiệu một số đề cương bài giảng Tài liệu

Bài 6. Một số định hướng về công tác giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX.

Nhóm tác giả đã rất cố gắng,song chắc chắn, tài liệu này vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế rất mong đón nhận được những ý kiến đóng góp chia sẻ của quý thầy cô và quý vị độc giả.

                                                                                   Nhóm tác giả 

CÁC CỤM TỪ ĐÃ ĐƯỢC VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU

	STT
	    Nội dung cụm từ
	   Chữ viết tắt

	1
	Bảo vệ môi trường
	BVMT

	2
	Giáo dục và Đào tạo
	GD&ĐT

	3
	Giáo dục thường xuyên
	GDTX

	4
	Giáo viên; Giáo viên cốt cán
	GV; GVCC

	5
	Kinh tế - xã hội
	KT-XH

	6
	Học viên
	HV

	7
	Phát triển bền vững
	PTBV

	8
	Phương pháp dạy học
	PPDH

	9
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	TTGDTX

	10
	Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  
	TN&MTBHĐ


Bài 1

 GIỚI THIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯƠNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

(Thời gian thực hiện: 01 buổi)

I Mục tiêu cần đạt
Học xong bài này, học viên (những cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn) cần đạt được một số yêu cầu sau:

1. Trình bày được một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến tài nguyên và môi trường biển, hải đảo (TN&MTBHĐ).

2. Nêu lên được một số vấn đề khái quát về Biển Đông và vùng biển, hải đảo Việt Nam.

3. Nêu lên được vai trò của TN&MTBHĐ đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).
4. Trình bày được một số vấn đề cấp bách về khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ và phát triển kinh tế biển hiện nay.

5. Nêu lên được nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí.

5. Đề xuất được một số giải pháp thông dụng để khai thác và sử dụng bền vững TN&MTBHĐ.

6. Nêu được những thông tin quan trọng, cần thiết về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền.

7. Đề xuất được những hoạt động cần ưu tiên, khuyến khích về phát triển kinh tế biển, đảo.

8. Nêu lên được những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác và sử dụng TNMTB&HD.

II. Tài liệu và phương tiện
- Tài liệu "Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX"

- Bài soạn PowerPoint

- Phiếu học tập

- Một số hình ảnh về TN&MTBHĐ; các hình ảnh về tình trạng khai 
thác, sử dụng TN&MTBHĐ và phát triển kinh tế biển không hợp lí; một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

- Máy tính, máy chiếu Projector, màn chiếu.

- Bảng (phấn/bút dạ), giấy A0, bút dạ màu tối, giấy A4.
III. Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	1
	Đặt vấn đề/khởi động
	Xem băng video hoặc xem tranh
	

	2
	Những vấn đề chung về TN&MTBHHĐ
	Nghiên cứu tài liệu, thảo luận quay vòng, động não, thảo luận nhóm
	

	3
	Một số vấn đề cấp bách về khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ và phát triển kinh tế biển hiện nay
	Nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm, thảo luận chung cả lớp
	

	4
	Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền.
	Nghiên cứu tài liệu, trả lời bằng phiếu học tập
	

	5
	Những vấn đề cần trao đổi; tổng kết bài học
	Liên hệ thực tiễn, thảo luận chung cả lớp. Thuyết trình
	


IV. Tiến trình thực hiện 

  Đặt vấn đề/khởi động

(GV cho HV xem một số hình ảnh về TN&MTBHĐ. 

(Mời một vài HV nhận xét. 

(GV kết luận và dẫn dắt vào bài.

Nội dung 1

 Những vấn đề chung về TN&MTBHĐ
Hoạt động 1.1: Tìm hiểu một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến vấn đề giáo dục về TN&MTBHĐ
( GV sử dụng kĩ thuật nhà ga, chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm 
vụ cho các nhóm tìm hiểu về một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến TN&MTBHĐ:

- Nhóm 1: Nghiên cứu các chuyên đề 1, 3 và 4 để tìm hiểu các khái niệm: “tài nguyên biển, hải đảo”, “môi trường biển”, “kinh tế biển”, “thương hiệu”, “nguồn lợi thủy hải sản”, “phát triển bền vững”.

- Nhóm 2: Nghiên cứu chuyên đề 2 để tìm hiểu các khái niệm: “ô nhiễm môi trường”, “lụt bão”, “sự cố môi trường”, “sự cố tràn dầu”, “ứng phó sự cố tràn dầu”, “khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu”. 

- Nhóm 3: Nghiên cứu chuyên đề 5 để tìm hiểu các khái niệm: “bờ biển”, “nội thủy”, “lãnh hải”, “vùng tiếp giáp lãnh hải”, “vùng đặc quyền kinh tế”, “thềm lục địa”.

Lần 1: các nhóm làm việc trong 15 phút, viết kết quả vào giấy A0.

Lần 2: nhóm 1 chuyển sang nhóm 2 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 2 đang làm, nhóm 2 chuyển sang nhóm 3 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 3 đang làm, nhóm 3 chuyển sang nhóm 1 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 1 đang làm. Lần 2, các nhóm tiếp tục làm việc trong 10 phút.

Lần 3: nhóm 1 chuyển sang nhóm 3 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 3 và nhóm 2 đang làm, nhóm 2 chuyển sang nhóm 1 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 1 và nhóm 3 đang làm, nhóm 3 chuyển sang nhóm 2 tiếp tục tìm hiểu các khái niệm nhóm 2 và nhóm 1 đang làm. Lần 3, các nhóm tiếp tục làm việc trong 5 phút.

Lần 4: Các nhóm trở về vị trí ban đầu, hoàn thiện nốt phần việc được giao ban đầu của nhóm mình. Lần 4, các nhóm tiếp tục làm việc trong 5 phút.

(GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại các khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến TN&MTBHĐ, cụ thể như sau:

( Tài nguyên biển, hải đảo: là các dạng tài nguyên sinh vật, tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên vị thế và các dạng tài nguyên khác tái tạo, không tái tạo trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo. 

( Môi trường biển: là các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học đặc trưng cho nước biển, đất ven biển, trầm tích dưới biển, không khí trên mặt biển và các hệ sinh thái biển tồn tại một cách khách quan, ảnh hưởng đến 
con người và sinh vật.

( Kinh tế biển: bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội phong phú và đa dạng như: Khảo sát và nghiên cứu biển, xây dựng các công trình biển, vận tải biển, khai thác và dịch vụ cảng, thăm dò khai thác tài nguyên biển, nuôi trồng đánh bắt và chế biến hải sản, du lịch biển… 

( Thương hiệu: theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.

( Nguồn lợi thuỷ hải sản: là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

( PTBV: là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ MT”. Theo Ủy ban thế giới về MT và phát triển năm 1987, PTBV là: "sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của chính các thế hệ mai sau”.

( Ô nhiễm môi trường: là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.

( Lụt, bão:  là hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra ở nước ta có khi gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái; lụt, bão gồm lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do mưa, lũ, bão và sóng biển gây ra.

( Sự cố môi trường: là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc  biến đổi môi trường nghiêm trọng.

( Sự cố tràn dầu: là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa khác nhau thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra không kiểm soát được.

( Ứng phó sự cố tràn dầu: là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị nhằm xử lý kịp thời, loại trừ hoặc hạn chế tối đa nguồn dầu tràn ra môi trường

( Khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu: là các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu.
( Bờ biển: là nơi chuyển giao giữa đất liền và biển.

( Nội thủy: là toàn bộ vùng nước tiếp giáp với bờ biển và nằm phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. 

( Đường cơ sở: là đường gấp khúc nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển và các điểm ngoài cùng của các đảo ven bờ, được lựa chọn tại ngấn nước thuỷ triều thấp nhất dọc bờ biển và các đảo gần bờ.

( Lãnh hải: là vùng biển nằm phía ngoài đường cơ sở. Theo điều 3 của Công ước Luật Biển của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1982 thì chiều rộng tối đa của lãnh hải là 12 hải lý.

( Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển nằm ngoài và sát với lãnh hải. Chiều rộng của vùng tiếp giáp lãnh hải cũng không quá 12 hải lý. 

( Vùng đặc quyền kinh tế: là vùng biển nằm phía ngoài lãnh hải và có chiều rộng 200 hải lý (370,6 km) tính từ đường cơ sở (vì lãnh hải 12 hải lý, nên thực chất vùng đặc quyền kinh tế có 188 hải lý).  

( Thềm lục địa: Thềm lục địa của quốc gia ven biển là phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển. 

Hoạt động 1.2: Tìm hiểu vai trò của TN&MTBHĐ Việt Nam đối với đời sống con người và phát triển KT-XH
( GV tổ chức cho HV động não, suy nghĩ trong khoảng 5 – 7 phút, 
sau đó nêu lên những hiểu biết về vai trò của TN&MTBHĐ đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội? 

(GV có thể gợi ý thêm câu hỏi: Tiềm năng nào của tài nguyên biển, đảo mang lại những lợi ích về mặt kinh tế?
( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HV lên bảng. 

(GV tổ chức cho HV nhận xét, tổng hợp những ý kiến phát biểu đúng.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại vai trò của TN&MTBHĐ đối với đời sống con người và phát triển KT-XH, cụ thể như sau:

( Vai trò của TN&MTBHĐ đối với đời sống con người:
- Cung cấp nguồn thức ăn thủy hải sản.

- Cung cấp nguồn năng lượng phục vụ đời sống con người. 
- Là nơi có không khí trong lành để con người nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe.
( Vai trò của TN&MTBHĐ đối với phát triển KT-XH:
- Biển, đảo có ý nghĩa to lớn để đất nước ta phát triển kinh tế, mở cửa giao lưu với quốc tế và ngày càng có vai trò lớn trong tương lai. 

- Tiềm năng tài nguyên biển đảo của nước ta rất phong phú và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước không những về mặt kinh tế mà cả về mặt an ninh và quốc phòng. 

- Những tiềm năng của tài nguyên biển, đảo mang lại những lợi ích về mặt kinh tế là: thủy sản, dầu khí, cảng và vận tải biển, du lịch biển, các khoáng sản khác, nguồn năng lượng, nguồn lực con người,…
Hoạt động 1.3: Tìm hiểu về Biển Đông và vùng biển, hải đảo Việt Nam

(GV yêu cầu HV quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và nghiên cứu chuyên đề 1. Tổ chức cho HV thảo luận chung cả lớp các câu hỏi sau:

- Nhận xét về Biển Đông (về vị trí, diện tích?)

- Nhận xét về biển của Việt Nam (hình dáng, diện tích, số tỉnh giáp biển, số lượng hòn đảo, ,…)?

- Các nhóm đảo chính của Việt Nam?

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại, cụ thể như sau:              

(  Biển Đông là một biển nửa kín, được bao bọc bởi lục địa châu Á và bán đảo Ma-lac-ca về phía Tây, đảo Đài Loan, quần đảo Phi-líp-pin và đảo Kalimantan về phía Đông. 

Biển Đông có diện tích khoảng 3,447 triệu km2
Biển Đông được bao bọc bởi 9 nước là: Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia.

(  Việt Nam nằm ngay bên bờ Biển Đông, giáp với Biển Đông ở hướng Đông, Đông Nam và Tây Nam. 

Bờ biển nước ta cong hình chữ S, kéo dài trên 3.260km từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang). 

Trong số 63 tỉnh, thành phố của nước ta, có 28 tỉnh, thành phố giáp biển. 

Vùng biển nước ta rộng lớn với trên 4000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó: vùng biển Đông Bắc có trên 3.000 đảo; Bắc Trung Bộ trên 40 đảo; còn lại ở vùng biển Nam Trung Bộ, vùng biển Tây Nam và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, có vị trí địa lí chiến lược rất quan trọng. 

Từ hàng nghìn năm nay, biển-đảo Việt Nam đã gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; biển gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của mọi miền đất nước.

( Căn cứ vào vị trí chiến lược và các điều kiện địa lý kinh tế, dân cư, có thể chia các đảo, quần đảo thành các nhóm: 
- Hệ thống đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Trên các đảo có thể lập những căn cứ kiểm soát vùng biển, vùng trời nước ta, kiểm tra hoạt động của tàu, thuyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Đó là các đảo, quần đảo như: Hoàng Sa, Trường Sa, Thổ Chu, Phú Quốc..., Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cô Tô, Bạch Long Vĩ ... 

- Các đảo lớn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh KT-XH: Đó là các đảo: Cô Tô, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc. 

- Các đảo ven bờ gần có điều kiện phát triển nghề cá, du lịch và cũng là căn cứ đề bảo vệ trật tự, an ninh trên vùng biển và bờ biển nước ta: Đó là các đảo thuộc huyện đảo Cát Bà, huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện đảo Phú Quý, huyện đảo Côn Sơn, huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo Phú Quốc... 

- Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa .
Nội dung 2

Một số vấn đề cấp bách về khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ
và phát triển kinh tế biển hiện nay
Hoạt động 2.1.  Tìm hiểu một số vấn đề bức xúc về phát triển kinh tế biển hiện nay

( GV chia lớp thành những nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm nghiên cứu chuyên đề 3 và bằng hiểu biết của bản thân, thảo luận một số vấn đề bức xúc về phát triển kinh tế biển hiện nay?

( Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả lên giấy A0 trong 20 phút.

( Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung thêm.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại số vấn đề bức xúc về phát triển kinh tế biển hiện nay, cụ thể như sau:
( Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải một số thách thức sau:
- Quy hoạch và khai thác tài nguyên biển chưa hợp lí

- Một số ngành kinh tế biển quan trọng còn lạc hậu; chưa được đầu tư nghiên cứu thỏa đáng.

- Vấn đề quản lý và khai thác tài nguyên vùng bờ: việc quản lý vùng bờ, đảo hiện nay chủ yếu quản lý theo ngành. Các phương thức/cách tiếp cận mới chậm được áp dụng. Tình hình và thực trạng khai thác, sử dụng vùng bờ thiếu hiệu quả, thiếu bền vững .

- Vấn đề chính sách pháp luật, giải quyết các dòng tiêu cực khi hội nhập mang lại: Hệ thống luật pháp, chính sách về quản lý vùng bờ và đảo thiếu đồng bộ, nhiều điểm chồng chéo, hiệu lực thi hành yếu, tổ chức triển khai thiếu phối hợp liên ngành, công tác tổ chức hỗ trợ pháp lý cho người dân địa phương ít được chú ý và lúng túng,… 

- Vấn đề đảm bảo cuộc sống cho cư dân ven biển: Đời sống của một bộ phận cộng đồng dân cư ven bờ biển, hải đảo gặp khó khăn do gặp tủi ro thiên tai, mức độ an sinh thấp. Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quản lý vùng bờ còn thụ động, chưa làm rõ vấn đề sở hữu, sử dụng đất ven biển và mặt nước biển ven bờ cho người dân. Sự cạnh tranh phát triển giữa các địa phương trong vùng và cạnh tranh quốc tế, cạnh tranh trong thu hút đầu tư bằng mọi giá cũng là một thách thức cho sự phát triển bền vững.

- Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học: Công tác bảo vệ môi trường biển đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải như nguy cơ sự cố tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm môi trường cảng do các phương tiện giao thông, nhất là khi sản lượng hàng hoá thông qua cảng lên hàng trăm triệu tấn. Việc khai thác không theo quy hoạch làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, suy thoái hệ sinh thái, hủy hoại môi trường biển. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế biển: Kết cấu hạ tầng thành phố chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trình độ công nghệ của đa số các doanh nghiệp công nghiệp lạc hậu, tiêu hao năng lượng lớn, chi phí sản xuất đầu vào cao ảnh hưởng đến năng suất chất lượng, hiệu quả của sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng giao thông nhất là giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ đang là những vấn đề lớn đối với nhiều tỉnh thành ven biển.

- Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao cho phát triển kinh tế biển: Chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung còn thấp về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm quản lý khi nền kinh tế hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu thực trạng khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ hiện nay
( GV chia lớp thành những nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm nghiên cứu chuyên đề 4 và bằng hiểu biết của bản thân, thảo luận thực trạng khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ hiện nay?

( Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả lên giấy A0 trong 20 phút.

( GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm

( Các nhóm khác trao đổi, bổ sung thêm.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại thực
trạng khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ hiện nay, cụ thể như sau:
( Việc khai thác và sử dụng tài nguyên biển đã diễn ra từ bao đời nay và trở thành một nghề của đa số cư dân ven biển.

( Khai thác ở vùng nước nông, ven bờ chủ yếu ngư dân sử dụng tàu, 
thuyền cỡ nhỏ, tập trung và ngày càng gia tăng. Khai thác ven bờ còn mang nhiều nét truyền thống với quy mô tàu nhỏ, công nghệ và phương pháp khai thác lạc hậu, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm với nhiều loại nghề và phương tiện khai thác như lưới rùng, lưới mành, lưới rê, lưới kéo, lưới vây…. Thậm chí, không ít ngư dân sử dụng cả những phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt nguồn lợi như xung điện, chất nổ, chất độc,… đã làm suy giảm rất lớn số lượng sinh vật biển và nguy hại tới môi trường sống của chúng, số lượng loài có nguy cơ tuyệt chủng và cạn kiệt ngày càng gia tăng. 

( Trong khai thác, đánh bắt, chế biến nguồn lợi kinh tế biển vẫn đang chủ yếu là sản xuất nhỏ; với hệ thống hạ tầng còn thiếu thốn, yếu kém, chưa đồng bộ; cùng với đang thiếu những cảng biển lớn với dịch vụ hậu cần quy mô, hệ thống những cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ biển, các cơ sở dự báo thiên tai từ biển đang bộc lộ những yếu kém, bất cập v.v…

( Phát triển kinh tế thủy hải sản đang gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là thức ăn nuôi trồng thủy hải sản. 

( Hiện nay, quy mô phát triển kinh tế biển còn nhỏ bé, manh mún, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu ngành, nghề chưa hợp lý, phát triển trên một diện hẹp, chưa chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để đủ sức vươn ra vùng biển quốc tế.

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu hậu quả và nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí.

( GV cho HV xem một số hình ảnh về ô nhiễm biển, đảo.

( GV mời một vài HV nhận xét
( GV chia lớp thành những nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm nghiên cứu các chuyên đề 1 và 4 và bằng hiểu biết của bản thân, sử dụng sơ đồ hình cây để thảo luận hậu quả và nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí? (có bao nhiêu tán lá cây là bấy nhiêu hậu quả, có bao nhiêu rễ cây là bấy nhiêu nguyên nhân).

( Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả lên giấy A0 trong 20 phút.

( Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung thêm.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại hậu 
quả và nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí, cụ thể như sau:

( Hậu quả: 

- Ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

- Cạn kiệt các tài nguyên sinh vật, nhất là những loài cá ven bờ; 

- Các hệ sinh thái biển đang bị suy thoái nhanh: Diện tích rừng ngập mặn giảm, diện tích các rạn san hô giảm, các thảm cỏ biển cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng, nhiều nơi mất hẳn. 

- Nguồn lợi hải sản giảm nhanh, nhiều vùng biển ven bờ bị suy kiệt. Nhiều loài sinh vật biển đang có dấu hiệu suy giảm và nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Nhiều loài có giá trị kinh tế cao đang bị giảm dần. Năng suất đánh bắt, chất lượng, kích cỡ hải sản giảm. 

- Chất lượng nước biển cũng đang có xu hướng suy giảm, nhiều vùng biển bị ô nhiễm nặng. 

(  Nguyên nhân: 

- Ý thức chấp hành của các cá nhân, tổ chức làm kinh tế thủy hải sản ở biển còn thiếu. Hiện tượng khai thác bừa bãi và sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, khiến môi trường suy thoái và làm mất cân đối các hệ sinh thái.

- Thiếu hiểu biết pháp luật về biển, nhất là pháp luật bảo vệ môi trường biển của những người tham gia hoạt động khai thác sử dụng, quản lý biển. 

- Cơ sở hạ tầng vùng ven biển và hải đảo còn thiếu thốn và lạc hậu; sự phát triển kinh tế biển còn yếu kém, phiến diện, sản xuất nhỏ, lạc hậu. 

- Vấn đề quy hoạch biển cấp quốc gia, vùng, địa phương cũng còn yếu về số lượng và kém về chất lượng. 

- Vấn đề phối hợp quản lí giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường và Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn chưa được thống nhất.

- Chưa có chế tài giữa nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ môi trường.

- Các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường biển của Việt Nam còn chung chung, chưa cụ thể và thiếu thực tế, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện.
- v.v…

Hoạt động 2.4.  Tìm hiểu những nguy cơ / tác hại có thể xảy ra khi con người khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí
( GV cho HV xem một số hình ảnh về tình trạng khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ và phát triển kinh tế biển không hợp lí.

( GV mời một vài HV nhận xét
( GV chia lớp thành những nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm nghiên cứu chuyên đề 1 và bằng những hiểu biết của bản thân, thảo luận tìm hiểu những nguy cơ/tác hại có thể xảy ra khi con người khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí?

( Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả lên giấy A0 trong 15 phút.

( Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung thêm.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại những nguy cơ/tác hại có thể xảy ra khi con người khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí, cụ thể như sau:              

(  Khi con người khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí sẽ có nguy cơ làm cho ô nhiễm biển bắt nguồn từ đất liền ngày càng gia tăng và sẽ dẫn đến những tác hại như:
- Ô nhiễm dẫn đến sự cạn kiệt các tài nguyên sinh vật, nhất là những loài cá ven bờ; 

- Tính đa dạng sinh học ngày càng bị đe dọa do phá hủy môi trường sống như rừng ngập mặn, rạn san hô 

- Các thảm cỏ biển cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng;

- Axít hóa đất do phát quang rừng ven biển trên các vùng đất phèn để làm nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản; 

- Ô nhiễm do nước thải đô thị không qua xử lý; 

- Sử dụng tràn lan và không kiểm soát hóa chất trong nông nghiệp và công nghiệp. 

- Thiên tai như bão, lũ và xâm nhập mặn cũng tác động lớn tới môi trường 
biển và có xu hướng trầm trọng thêm bởi các hoạt động của con người.

( Khi con người khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí sẽ có nguy cơ làm cho tình trạng ô nhiễm biển do dầu có xu hướng gia tăng, phức tạp hơn do:

- Số lượng tàu thuyền gắn máy loại nhỏ, công suất thấp, cũ kỹ và lạc hậu tăng nhanh, nên khả năng thải dầu vào môi trường biển nhiều hơn.

- Hoạt động của tàu thương mại trên tuyến hàng hải quốc tế cũng thải vào biển Việt Nam một lượng lớn dầu rò rỉ, dầu thải và chất thải sinh hoạt.

- Các vụ tai nạn tàu dầu và tai nạn hàng hải là một trong những nguồn chính gây nên tình trạng ô nhiễm biển do dầu tại Việt Nam. 

- Do các giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí.

( Khi con người khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí sẽ có nguy cơ làm cho chất lượng môi trường biển giảm sút:

- Trầm tích biển ven bờ là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật đáy đặc sản nhưng chất lượng cũng thay đổi. 

- Một số vùng ven bờ bị đục hóa, lượng phù sa lơ lửng tăng đã làm giảm khả năng quang hợp của một số sinh vật biển và làm suy giảm nguồn giống hải sản tự nhiên.

- Nước biển ở một số khu vực có biểu hiện bị axít hóa .

- Nước biển ven bờ có biểu hiện bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, kẽm, một số chủng thuốc bảo vệ thực vật. 

- Hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện ở một số tỉnh làm chết các loại tôm 
cá đang nuôi trồng ở những khu vực này.

- Chất lượng môi trường biển thay đổi dẫn đến nơi cư trú tự nhiên của nhiều loài bị phá hủy, gây tổn thất lớn về đa dạng sinh học vùng bờ. 

- Hiệu suất khai thác hải sản giảm. 

Hoạt động 2.5. Thảo luận đề xuất một số giải pháp khai thác, sử dụng bền vững TN&MTBHĐ 

( GV tổ chức cho HV thảo luận chung cả lớp đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng bền vững TN&MTBHĐ? 

( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HV lên bảng. 

(GV tổ chức cho HV nhận xét, tổng hợp những ý kiến phát biểu đúng.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại một số giải pháp khai thác và sử dụng bền vững TN&MTBHĐ, cụ thể như sau:
( Nâng cao nhận thức cho người dân, các chủ trang trại, các doanh nghiệp,... về vai trò của TN&MTBHĐ đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội

( Thiết lập các khu bảo tồn

- Các bộ, ngành chức năng cần tăng cường phối hợp theo cơ chế liên ngành tham gia bảo vệ môi trường biển. 

- Qua đó thiết lập hệ thống quốc gia về các khu bảo tồn, khu vực cấm khai thác có thời hạn, khu dự trữ thủy hải sản và các khu bảo vệ ở các vùng ven biển để phục hồi lại các hệ sinh thái nhạy cảm có giá trị về nguồn gen; từng bước giảm dần số lượng tàu khai thác thủy hải sản có công suất dưới 45 CV.

 ( Tăng cường vai trò của cộng đồng tham gia giám sát môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản. 

- Gắn trách nhiệm của hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản vào quản lý môi trường. 

- Đặc biệt là nhân rộng việc phục hồi rừng ngập mặn theo mô hình rừng phòng hộ môi trường Cần Giờ (TPHCM) và mô hình Vườn quốc gia Xuân Thủy (Giao Thủy - Nam Định)... nhằm bảo tồn đa dạng sinh vật, cải thiện môi trường ven biển, vừa ngăn ngừa hiện tượng "biển tiến" do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.

(  Chuyển đổi ngành nghề, tăng cường nuôi trồng và đánh bắt xa bờ

- Để phát triển nghề khai thác hải sản ven bờ bền vững, cần khảo sát, nghiên cứu để chuyển đổi ngành nghề ở các hộ ngư dân khai thác, 
trong đó chú ý nghề đánh bắt xa bờ và nuôi trồng hải sản. 

- Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, nên hỗ trợ ngư dân thực hiện chuyển sang các hoạt động kinh tế khác như nuôi trồng, kinh doanh, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá. 

- Ngành thủy hải sản cần tăng cường tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cho ngư dân để phát triển sản xuất. Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn, các quy định pháp lý, hoàn thiện hệ thống quản lý ngành.

- Nhà nước cần hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề, khuyến khích ngư dân tự nguyện chuyển đổi nghề khai thác ven bờ sang các ngành nghề khác, tổ chức đào tạo, hỗ trợ về vốn vay với lãi suất thấp, đầu ra của sản phẩm, kỹ thuật sản xuất. Tăng cường xây dựng các bến cá, phát triển các chợ đầu mối, đào tạo về kỹ thuật cho ngư dân phát triển khai thác hải sản xa bờ. Chuẩn hóa các đội tàu theo đúng quy định, các trang thiết bị ngư cụ phù hợp. Quy định và kiểm soát chặt chẽ việc cấm đánh bắt hoàn toàn hay vô thời hạn một số loài hải sản, một số vùng biển.

(  Tăng cường quản lý

- Xây dựng một đội ngũ có đủ năng lực và số lượng để có thể quản lý tốt đội tàu khai thác. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác quản lý nghề cá ven bờ cũng như đánh bắt xa bờ cho các cán bộ quản lý. 

- Từng bước hình thành và kiện toàn hệ thống cán bộ thủy hải sản chuyên trách ở từng địa phương có nghề khai thác hải sản để theo dõi tình hình phát triển sản xuất - kinh doanh nghề cá ở địa phương, hướng dẫn người lao động nghề cá thực hiện các chế độ chính sách của địa phương và của Nhà nước. 

- Quản lý và xử lý hiệu quả các chất thải, chất gây ô nhiễm trước khi đổ ra biển ở các lưu vực sông và từ các hoạt động kinh tế biển; 

- Tăng cường kiểm soát và sẵn sàng ứng cứu các sự cố môi trường biển, các vụ tràn dầu... 

- Cần ngăn ngừa suy thoái và có biện pháp phù hợp phục hồi các hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển.

- Nhà nước sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về môi trường biển, kiểm soát ô nhiễm, hệ thống cấp và thu hồi giấy phép cho thuê, sử dụng biển, đảo. 

- Giảm số lượng tàu thuyền đánh bắt cá nhỏ, tổ chức lại đội hình đánh bắt hải sản và tăng cường hiệu suất khai thác, tạo sự lan tỏa sản 
phẩm biển Việt Nam thân thiện với môi trường. 

- Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu, cộng đồng cư dân sống ven biển, trên các đảo đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý, khai thác sản vật, sản phẩm biển một cách bền vững.

Nội dung 3

Một số chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền

Hoạt động 3.1.  Tìm hiểu những quan điểm, chủ chương của Đảng về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia 

( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 5 để tìm hiểu những quan điểm chủ chương của Đảng về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập số 1.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau: Những định hướng chiến lược của Đảng:
( Một là, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.
 ( Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và luật pháp về lĩnh vực biển, đảo, quản lý tài nguyên và môi trường biển, hình thành cơ sở pháp lý đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả để quản lý chặt chẽ, giữ gìn và khai thác có hiệu quả các nguồn lợi từ biển đảo cho sự nghiệp phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

(  Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm
 quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường; kết hợp giữa phát triển các vùng biển, ven biển và hải đảo với phát triển các vùng đồng bằng và đô thị theo định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

(  Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ về quản lý và phát triển kinh tế biển nhằm khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu tối đa sự suy thoái tài nguyên biển và hải đảo, đa dạng sinh học biển và các hệ sinh thái biển.

( Năm là, tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng như với các tổ chức quốc tế trong các vấn đề có liên quan đến biển, đảo trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích quốc gia và pháp luật quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải quốc tế; cùng nhau xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

(  Sáu là, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về biển đảo của Tổ quốc, về ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; biến nhận thức thành ý thức tự giác và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người Việt Nam chúng ta.

Hoạt động 3.2. Tìm hiểu những chính sách của Nhà nước về khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ
( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 1 để tìm hiểu những chính sách của Nhà nước về khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập số 2.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau: Những chính sách của Nhà nước về khai thác và sử dung 
TN&MTBHĐ thể hiện trong các Nghị quyết, Quyết định, Nghị định sau:

( Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. 

( Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 Phê duyệt Đề án tổ
chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển. 

(Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 Phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo. 
( Quyết định số 373/QĐ-TTG ngày 23/3/2010 Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và PTBV biển và hải đảo Việt Nam". 

( Nghị định 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo... 
Hoạt động 3.3.  Tìm hiểu mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế biển, đảo

( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 1 để tìm hiểu mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế biển, đảo? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập số 3.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau:

(Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã có quan điểm chỉ đạo về định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thể hiện rõ trên các luận điểm sau: 

- Một là, nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.

 - Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường; kết hợp giữa phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Ba là, khai thác mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lực bên trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

(Trên tinh thần đó, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế biển đến năm 2020:

- Mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho đất nước giàu mạnh. 

- Mục tiêu cụ thể là xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53 – 55% tổng GDP của cả nước. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển; có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần so với thu nhập bình quân chung của cả nước. Cùng với xây dựng một số thương cảng quốc tế có tầm cỡ khu vực, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, sẽ xây dựng một số khu kinh tế mạnh ở ven biển; xây dựng cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả; mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về biển. 

Hoạt động 3.4. Tìm hiểu những hoạt động cần ưu tiên, khuyến khích về phát triển kinh tế biển, đảo

( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 1 và bằng kinh nghiệm của bản thân để tìm hiểu những hoạt động cần ưu tiên, khuyến khích về phát triển kinh tế biển, đảo? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập số 4.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau:

( Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ TN&MTBHHĐ
( Bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm TN&MTBHHĐ
( Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ TN&MTBHHĐ
( v.v...

Hoạt động 3.5. Tìm hiểu những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ
( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 1 và bằng kinh nghiệm 
của bản thân để tìm hiểu những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập số 5.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau:

(  Nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp, phương tiện, công cụ có tính huỷ diệt trong khai thác tài nguyên và nguồn lợi biển.

(  Nghiêm cấm mọi hình thức đổ chất thải chưa được xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường, các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác ra biển.

( Không được sử dụng thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy hải sản.

( Không được xây dựng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển; phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy hải sản.

(  Nghiêm cấm gây tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
(  Nghiêm cấm che giấu hành vi huỷ hoại môi trường biển đảo, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường biển đảo.
( v.v...
Hoạt động 3.6.  Tìm hiểu các Công ước Quốc tế có liên quan đến vấn đề TN&MTBHĐ
( GV tổ chức cho HV nghiên cứu chuyên đề 1 để tìm hiểu các Công ước Quốc tế có liên quan đến vấn đề TN&MTBHĐ? 

(Yêu cầu HV ghi những điều tìm hiểu được vào phiếu bài tập 6.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết lại để HV đối chiếu, cụ thể như sau:

( Năm 1956, Liên Hiệp Quốc tổ chức Hội nghị về Luật Biển đầu 
tiên ("UNCLOS I") ở Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị này đạt được bốn hiệp định kí kết năm 1958:

- Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp, có hiệu lực vào ngày 10/9/1964.

- Công ước về thềm lục địa, có hiệu lực vào ngày 10/6/1964.

- Công ước về hải phận quốc tế, có hiệu lực vào ngày 30/9/1962.

- Công ước về nghề cá và bảo tồn tài nguyên sống ở hải phận quốc tế. Công ước này có hiệu lực vào ngày 20/3/1966.

( Năm 1973, Hội nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) lần thứ 3 về Luật biển 
(“UNCLOS III”) được tổ chức tại New York với hơn 160 nước tham gia, hội nghị kéo dài đến năm 1982. Kết quả là một Công ước LHQ về luật biển đã được tạo ra. Công ước được kí kết năm 1982 để thay thế  cho bốn Hiệp định kí kết năm 1958 đã hết hạn. Công ước LHQ về Luật Biển là một thỏa ước quốc tế định nghĩa quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng các đại dương trên thế giới và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Nội dung 4

Những vấn đề cùng trao đổi - Tổng kết bài học

Hoạt động 4.1. Thảo luận một số vấn đề cùng suy ngẫm
( GV tổ chức cho HV thảo luận chung cả lớp hai câu hỏi: 

- Làm thế nào để bảo vệ TN&MTBHHĐ? 

- Mỗi người cần làm gì để bảo vệ TN&MTBHHĐ? 

( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HV lên bảng. 

(GV tổ chức cho HV nhận xét, tổng hợp những ý kiến phát biểu .

Hoạt động 4.2.  Tổng kết bài học
(GV sử dụng mục “những nội dung cần ghi nhớ” của chuyên đề 1 để tổng kết bài học:

( TN&MTBHĐcó vai trò quan trọng đối với đời sống con người và phát triển KT-XH. Tiềm năng tài nguyên biển đảo của nước ta rất đáng kể và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

( Hiện nay, TN&MTBHĐ nước ta đang có dấu hiệu bị ô nhiễm và suy thoái.

( Bảo vệ TN&MTBHĐ là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế biển nói riêng. 

( Bảo vệ TN&MTBHĐ là việc làm thường xuyên, lâu dài, là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức và của mọi người dân.
( Mọi người cần và đều có thể tham gia bảo vệ TN&MTBHHĐ bằng những hành động đơn giản.

Bài 2

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỞNG BIỂN, HẢI ĐẢO 

TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Thời gian thực hiện: 01 buổi)

I. Mục tiêu

Học xong bài này, HV cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Xác định được mục tiêu giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX phù hợp với từng nhóm đối tượng.  
2. Trình bày được nội dung của giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX phù hợp với từng nhóm đối tượng.

3. Nêu được các hình thức của giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX.

4. Trình bày được ý nghĩa và tác dụng của cách dạy học cùng tham gia trong giáo dục về TN&MTBHĐ.

5. Nêu được một số PPDH khuyến khích sử dụng trong giáo dục về TN&MTBHHĐ và nêu được những ưu, nhược điểm của các PPDH đó.

6. Biết vận dụng một số PPDH tích cực để giáo dục về TN&MTBHĐ.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học
- Tài liệu GD về TN&MTBHĐ trong  trung tâm GDTX.

- Các bài viết tham khảo.

- Bài soạn PowerPoint

- Phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu Projector, màn chiếu.

- Bảng (phấn/bút dạ), giấy A0, bút dạ màu tối, giấy A4.
III. Nội dung, phương pháp và thời gian
	TT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	
	Đặt vấn đề/khởi động
	Xem tranh hoặc xem băng
	

	1
	Mục tiêu của giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
	Thảo luận cả lớp, Phát phiếu thăm dò
	

	2
	Nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
	Phát phiếu thăm dò
	

	3
	Hình thức tổ chức giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
	Động não, thảo luận nhóm, thuyết trình
	

	4
	Phương pháp GD về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
	Thảo luận cả lớp, thảo luận nhóm, động não
	

	5
	Những vấn đề cần trao đổi. 
Tổng kết bài học
	Thảo luận cả lớp
	


IV. Tiến trình thực hiện 

  Đặt vấn đề/khởi động

(GV cho HV xem một số hình ảnh GD về TN&MTB, HĐ. 

( Mời một vài HV nhận xét. 

( GV kết luận và dẫn dắt vào bài.

Nội dung 1
Mục tiêu của giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX
Hoạt động 1.1. Xác định mục tiêu cụ thể về kiến thức và mức độ cần đạt của giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX

( GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX cần đạt được những mục tiêu gì về kiến thức?

( GV hướng dẫn thảo luận: Yêu cầu một số HV phát biểu suy nghĩ của mình. GV ghi tất cả các ý kiến lên bảng. Ý kiến nào trùng thì không ghi lại nữa.

( GV kết luận: giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX cần phù hợp với mục tiêu của cấp học. Giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX cần hình thành ở người học những kiến thức sau:

( Xác định đư​ợc tầm quan trọng của việc giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX.
( Nêu được những thực giáo dục về TN&MTBHĐ Việt Nam.
( Phân tích được nguyên nhân và những nguy cơ trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.

( Nêu lên  được các biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
( Nhân biết được một số quy định và trách nhiệm của người dân trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Hoạt động 1.2. Tìm hiểu các kĩ năng cần đạt của của HV 

( GV yêu cầu HV viết ý kiến của mình vào phiếu học tập 1.1 về các kĩ năng, hành vi  người học cần phải hình thành và phát triển sau khi học xong các chuyên đề  giáo dục về TN&MTBHĐ  trong TTGDTX

( HV ghi những ý kiến của mình vào phiếu học tập số 1.1

	Phiếu học tập số 1.1

(Tên HV/nhóm : ................................)

Anh/Chị hãy nêu những kĩ năng cần thiết người học cần phải hình thành và phát triển khi học xong những nội dung của giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................


( GV tổng hợp, khái quát rồi đưa ra những kĩ năng cần phải hình thành và phát triển ở người học sau khi học xong các chuyên đề giáo dục về TN&MTB, HĐ:

( Kỹ năng nhận biết và phổ biến lại được các vấn đề về TN&MTBHHĐ.
( Kỹ năng xác định các vấn đề cần xử lý, giải quyết các vấn đề về TN&MTBHHĐ và hướng dẫn cho người dân cách xử lý, giải quyết các vấn đề đó.

( Kỹ năng thu thập, xử lý các thông tin về TN&MTBHHĐ.
( Kỹ năng đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững TN&MTBHHĐ.
( Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động bảo vệ TN&MTBHHĐ.
( Kỹ năng đánh giá kết quả hành động động bảo vệ TN&MTBHHĐ.
(  Một số kĩ năng sống khác như : Kỹ năng ứng phó; Kỹ năng ra quyết định; Kĩ năng hợp tác, chia sẻ; vận động, thu hút người khác,...
Hoạt động1.3. Xác định những yêu cầu cần đạt về thái độ trong GD về TN&MTBHHĐ trong TTGDTX

( GV cùng HV thảo luận để đưa ra được những yêu cầu cần đạt về thái độ cho người học.

( GV kết luận những yêu cầu về thái độ đối với người học trong GD về TN&MTB, HĐ là:

(  Thân thiện với MT và giúp người thân biết ứng xử thân thiện với môi trường biển, hảo đảo.

(  Quan tâm, có trách nhiệm đối với việc bảo vệ TN&MTBHHĐ.
( Không đồng tình, kịch liệt phản đối, lên án những hành vi làm ô nhiễm và suy thoái môi trường biển, hảo đảo.
 (  Ủng hộ phong cách sống lành mạnh, thân thiện với môi trường.  
(   Hu​ởng ứng và tích cực tham gia vào việc tuyên truyền giáo dục môi trường biển, hải đảo.
Nội dung 2
Nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
Hoạt động 2.1.  Xác định nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
( GV yêu cầu HV viết ý kiến của mình vào phiếu học tập về các nội dung Ggiáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX

( HV ghi những ý kiến của mình vào phiếu học tập số 2.1

	Phiếu học tập số 2.1

(Tên HV/nhóm : ................................)

Anh/Chị hãy đề xuất những nội dung cần thiết phải phổ biến, giáo dục cho người học triong TTGDTX về TN&MTBHĐ 
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


( GV tổng hợp, khái quát rồi đưa ra những nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX: Việc xác định nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX xuất phát từ tính đặc thù (đa dạng) về đối tượng người học, hình thức và phương pháp tổ chức, điều kiện tự nhiên và đặc điểm vùng miền để lựa chọn những nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp. Nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX được đề cập đến những vấn đề sau:

( Những khái niệm về TN&MTBHĐ.

( Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp trong khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ.

( Trách nhiệm và những việc làm cụ thể của người dân trong việc khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ.

Nội dung 3
Hình thức giáo dục về TN&MT biển, hải đảo trong TGDTX
Hoạt động 3.1. Xác định các hình thức giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
(GV yêu cầu từng HV nêu một hình thức giáo dục về TN&MTBHĐ hoặc về giáo dục bảo vệ môi trường mà họ đã tham gia, hoặc dự định làm.

(GV có thể đưa ra câu hỏi gợi ý: Đối với các TTGDTX thì có thể giáo dục về TN&MTBHĐ qua các chương trình học tập nào? Các môn học nào? Các hoạt động nào trong nhà trường?

( GV ghi tất cả các ý kiến lên bảng. Ý kiến nào trùng thì không ghi lại. GV  phân tích, bổ sung:

 Hoạt động 3.2: Tìm hiểu các hình thức tổ chức giáo dục Về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX theo chuyên đề (theo lớp học)

Giáo dục về TN&MTBHĐ có thể được tiến hành thông qua hệ thống các chuyên đề, các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện, thảo luận chuyên đề về TN&MTBHĐ .

( Tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề hẹp.   

( Tổ chức phổ biến, hướng dẫn theo từng chuyên đề hẹp.   

( Tổ chức nói chuyện hoặc báo cáo theo từng chuyên đề hẹp

 Hoạt động 3.3. Tìm hiểu hình thức giáo dục về TN&MTBHĐ thông qua các hoạt động truyền thông, sân khấu hoá, diễn đàn, tham quan, học tập, điều tra, tìm hiểu thực tế ...

( Tổ chức các câu lạc bộ tuyên truyền về TN&MTBHĐ .   

( Tuyên truyền về TN&MTBHĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo, tạp chí địa phư​ơng...)

( Tổ chức các cuộc điều tra về thực trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường ở địa phương.
( Hội diễn văn nghệ có chủ đề giáo dục về TN&MTBHĐ 
( Tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm giáo dục về TN&MTBHĐ 
(  v.v...


 Hoạt động 3.4. Tìm hiểu hình thức tổ chức giáo dục BVMT thông qua các hoạt động khác (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay; tuyên truyền trực quan (tranh ảnh, áp phích, khẩu hiệu; các cuộc thi tìm hiểu về TN&MTBHĐ ); ...

(  Phân phát tờ gấp, tờ rơi, sách mỏng....về TN&MTBHĐ 

( Tuyên truyền trực quan: khẩu hiệu, áp phích,  tranh vẽ,... có chủ đề về TN&MTBHĐ 
( Thi tìm hiểu, thi vẽ, thi viết, thi tiểu phẩm ...về BVMT

( Ngoài ra, tùy theo thực tế, có thể khuyến khích giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ vào nội dung của các môn học, đặc biệt các môn học có liên quan trực tiếp và gián tiếp như: Sinh học, Hoá học, Giáo dục công dân, Ngữ văn,... theo 3 mức độ:

* Mức độ 1: Nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trùng hoàn toàn hay phần lớn nội dung của bài học.

* Mức độ 2: Một số đơn vị kiến thức của nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ được đưa vào nội dung bài học và trở thành một bộ phận của bài học.

* Mức độ 3: Liên hệ nội dung của bài học với nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ. 

- Thực chất việc tích hợp giáo dục về TN&MTBHĐ là việc dạy học gắn với cuộc sống, với hoạt động xã hội của HV nhằm phục vụ những nhiệm vụ KT-XH của đất nước.

- Trong khi tích hợp giáo dục về TN&MTBHĐ cần chú ý: 

+ Đảm bảo nội dung kiến thức cơ bản của môn học, tiết học.

+ Tận dụng các cơ hội để tích hợp giáo dục về TN&MTBHĐ phù hợp nhưng không làm quá tải nội dung và tăng thời lượng của bài học, môn học.

+ Tiến hành một cách tự nhiên, không gò bó, không khiên cưỡng. Vì vậy, việc tích hợp có thể được tiến hành theo các mức độ khác nhau :

+ Trong giảng dạy giáo dục về TN&MTBHĐ cần đưa ra các vấn đề, các số liệu cụ thể có liên quan vấn đề môi trường biển, hải đảo ở địa phương 
để liên hệ vào bài học. 

Hoạt động 3.5.. Thực hành hình thức giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
( GV chia lớp thành các nhóm. Các nhóm lựa chọn một hình thức giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng cách tiến hành hình thức đó.

(Các nhóm trình bày phần chuẩn bị của nhóm. các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

( GV có thể giới thiệu cụ thể cách tiến hành một số hình thức giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX: 
( Tổ chức một buổi sinh hoạt “Thi tìm hiểu giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX”

Cụ thể cần chuẩn bị:

+ Phổ biến nội dung thi tìm hiểu, nêu mục đích yêu cầu

+ Chuẩn bị 15- 20 câu hỏi về TN&MTBHĐ và GDBVMT. Có thể cho HV đọc trước để chuẩn bị câu trả lời.

+ Hướng dẫn HV sưu tầm sách báo, đọc thêm thông tin, những quy định pháp luật liên quan đến TN&MTBHĐ và GDBVMT .

+ Trang trí: ảnh Bác, cờ Đoàn (Đội), khẩu hiệu, khăn trải bàn,..

+ Chuẩn bị các giải thưởng. 

+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

( Điều tra về tình hình giáo dục về TN&MTBHĐ ở địa phương

+  Giúp HV có ý thức quan tâm tới vấn đề TN&MTBHĐ ở địa phương.

+ Phát hiện được những vấn đề liên quan đến TN&MTBHĐ ở địa phương. 

+ Nhận biết được những nguyên nhân vấn đề TN&MTBHĐ ở địa phương.

+ Đưa ra những khuyến nghị đối với gia đình, cộng đồng để xây dựng môi trường sống lành mạnh.

+ Điều cần lưu ý là GV cần yêu cầu HV làm báo cáo kết quả điều tra (GV nên hướng dẫn mẫu viết báo cáo) thì việc điều tra mới không hình thức và mang lại hiệu quả giáo dục cao. 

( Tổ chức cho HV viết, vẽ về chủ đề GV bảo vệ TN&MTBHĐ 
Giúp HV thấy rõ hơn thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của việc khai tác và sử dụng tài nguyên biển, hải đảo và thể hiện ước mơ, nguyện vọng về một môi trường phát triển bền vững,...

( Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ 
Giúp HV củng cố những hiểu biết về TN&MTBHĐ; thấy rõ hơn nguyên nhân, hậu quả của việc khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không bền vững.

Sau đây xin giới thiệu một cuộc thi giáo dục về TN&MTBHĐ
a. Mục tiêu 

- Củng cố những hiểu biết về TN&MTBHĐ .

- Rèn luyện lối sống lành mạnh, có văn hoá. 

- Có những hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường.

b. Nội dung

- Những hiểu biết cơ bản về TN&MTBHĐ.
- Thực trạng khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ.

- Tìm hiểu những nguyên nhân, hậu quả khai thác và sử dụng tài nguyên biển, hải đảo không bền vững.

- Trách nghiệm của các các nhân, tổ chức đoàn, hội nhằm tuyên truyền nhân dân khai thác và sử dụng tài nguyên biển, hải đảo bền vững.

c. Các b​ước tiến hành cuộc thi 

* Công tác chuẩn bị

- Phổ biến kế hoạch và cuộc thi trư​ớc 30 ngày.

- Địa điểm: chọn sân rộng, thoáng mát, đủ chỗ cho số l​ượng khán giả như hội trường lớn có sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt.
- Chuẩn bị trang trí lễ đài: ảnh Bác Hồ, cờ đoàn, khẩu hiệu, lọ hoa, khăn trải bàn.

- Thành lập ban giám khảo cuộc thi gồm những thầy cô giáo, cán bộ Đoàn để thống nhất biểu điểm chấm.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (mỗi đội ít nhất có 4 tiết mục) với các thể loại: thơ ca, hò, vè, tiểu phẩm, tấu vui...

- Xây dựng ch​ương trình của cuộc thi: chuẩn bị 2 người dẫn ch​ương trình.

* Tiến hành

- Hiệu trư​ởng hoặc bí th​ư đoàn thanh niên khai mạc hội thi.

- Đọc danh sách ban giám khảo, ban giám khảo ra mắt.

- Ban giám khảo thông báo thể lệ thi, biểu điểm chấm.

- Thực hiện nội dung bao gồm:

+ Các đội tự giới thiệu về mình và thể hiện những hiểu biết của mình về TN&MTBHĐ (mỗi đội thực hiện nội dung từ 3-4 phút)

+ Ban giám khảo cho điểm công khai.

+ Văn nghệ 05 phút xen kẽ

+ Đại diện các đội bốc thăm trả lời ứng xử các tình huống. Sau đó ban giám khảo công bố điểm.

+ Thi tổ chức trò chơi tập thể hoặc tiểu phẩm vui về bảo vệ TN&MTBHĐ (phần này do các đội tự sáng tác) thời gian mỗi đội biểu diễn không quá 05 phút.

+ Ban giám khảo công bố điểm.

* Sau khi các đội đã chuẩn bị xong nội dung thi, ban giám khảo nhận xét và công bố kết quả từng đội.

Trao phần thư​ởng cho các đội đư​ợc giải.

Cuối cùng trư​ởng ban tổ chức cuộc thi tổng kết, cám ơn đại biểu và các đội thi đồng thời nhắc nhở những điều cần ghi nhớ sau cuộc thi.

Xin giới thiệu chương trình hội thi để tham khảo:

Nội dung và thời gian

	TT
	Thời gian
	Nội dung

	1
	8h đến 8h30’
	Ổn định tổ chức

	2
	8h30’ đến 8h45’
	Lễ khai mạc (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)

Diễn văn khai mạc của trư​ởng ban tổ chức

Giới thiệu thành phần ban giám khảo và ngư​ời dẫn chư​ơng trình.

	3
	8h45’ đến 9h45’
	Các đội ra mắt bằng màn chào hỏi.

Thi vòng 1: hiểu biết gì về về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Văn nghệ, tiểu phẩm vui

Thi vui dành cho khán giả

Thi vòng 2: ngư​ời tuyên truyền viên giỏi

Văn nghệ vui chơi tập thể xen kẽ giữa các tiết mục

	4
	9h45’ đến 10h
	Công bố kết quả, trao giải thư​ởng 

Kết thúc cuộc thi.

	5
	10h đến 10h30’
	Họp rút kinh nghiệm tổ chức và điều hành hội thi.


Nội dung 4
Một số phương pháp dạy học khuyến khích sử dụng trong giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX
Hoạt động 4.1. Tìm hiểu đối tượng người học ở các TTGTDX 

( GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: 
- Đối tượng người học ở TTGDTX hiện nay có những đặc điểm gì?

- Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình dạy học?

(HV thảo luận và đưa ra những đặc điểm chung nhất của HV TTGDTX hiện nay và những thuận lợi, khó khăn gì trong quá trình dạy học?

( GV tóm tắt và kết luận :

( HV ở các TTGDTX thường là thanh thiếu niên thiệt thòi về giáo dục, là những người :
- Không có điều kiện, khả năng học tiếp THPT sau khi học xong THCS 

- Bỏ học THPT trước đây vì nhiều lí do khác nhau.

HV của các TTGDTX nhìn chung đa dạng về độ tuổi, về trình độ, về hoàn cảnh gia đình, về thời gian bỏ học, về kinh nghiệm và vốn hiểu biết thực tế, về động cơ, nhu cầu học tập v.v...  

So với học sinh THPT, HV các TTGDTX có nhiều khó khăn hơn về
 hoàn cảnh (gia đình nghèo, neo đơn, đông con, bố mẹ ốm đau, mất sớm hoặc li hôn …). Nhiều HV phải vừa học, vừa làm, vừa phải phụ giúp gia đình, thậm chí phải tự lao động kiếm sống. HV các TTGDTX thường va chạm với cuộc sống sớm hơn, già dặn hơn so với HS phổ thông. 
Trừ một số HV, nhìn chung khả năng học tập của HV ở các TTGDTX có nhiều hạn chế hơn so với HS phổ thông. (Nhiều HV là HS kém không có khả năng thi vào các trường THPT hoặc đã bỏ học lâu quên nhiều kiến thức và kĩ năng học tập)

Động cơ, nhu cầu học tập của HV ở các TTGDTX đa dạng và có nhiều khác biệt so với HS phổ thông: nhóm có nhu cầu tiếp tục thi vào cao đẳng, đại  học, nhóm có nhu cầu đi học nghề và sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp THPT.

Những  thuận lợi cơ bản trong học tập:

- Có nhiều thời gian học tập

- Ham tìm tòi, hiểu biết

- Khao khát hoạt động chung, tập thể

- Muốn thể hiện khả năng

- Có khả năng tư duy trừu tượng 

- Có khả năng ghi nhớ ý nghĩa, dựa trên sự so sánh, phân loại, hệ thống

-…

Những khó khăn: 

- Động cơ học tập đa dạng, chưa bền vững. 


- Đôi khi bướng bỉnh, không vâng lời

- Không tập trung, dễ bị phân tán

- Dễ nhớ nhưng dễ quên

- Mau chán nản

Khi hướng dẫn HV, GV cần chú ý đến những khó khăn này để vận dụng  những phương pháp phù hợp, giúp giờ học đạt hiệu quả hơn.

Để hạn chế được những khó khăn này, GV phải là người luôn kiên trì, động viên, giúp đỡ, gần gũi, gợi cho HV nhu cầu tìm hiểu, giúp HV có phương pháp học tập phù hợp ; tổ chức các hoạt động học tập hấp dẫn ; quan tâm đến sự phát triển tư duy trừu tượng; phát triển quan hệ giao tiếp, hợp tác trong tập thể …

Hoạt động 4.2. Tìm hiểu về xu thế đổi mới quan niệm dạy học hiện nay

( GV đề nghị cả lớp thảo luận về quan niệm dạy học trước đây và quan niệm dạy học ngày nay?

( GV mời một số HV nêu suy nghĩ của mình và ghi lại tất cả mọi ý kiến lên bảng theo 2 cột, không nhận xét hay bình luận gì.

( Sau đó, GV đề nghị HV xem lại tất cả các ý kiến ghi trên bảng, gộp các ý kiến trùng nhau lại. Bổ sung và thảo luận những ý kiến chưa rõ, chưa chính xác.

( Cuối cùng, GV đưa ra kết luận: 

( Quan niệm DH trước đây
và
Quan niệm DH ngày nay

DH thụ động

 
==>
DH tích cực/tham gia

DH bằng kể hay giải thích 
==>
DH bằng cách khám phá

DH độc thoại  


==>
DH đối thoại

DH áp đặt    

  
==>
DH theo hợp đồng/nhu cầu   

DH tập trung vào cá nhân 
==>
DH tập trung vào nhóm/DH hợp tác
Dạy học tập trung vào nội dung ==>
DH tập trung vào quá trình

Dạy học tập trung vào việc dạy  ==>
DH tập trung vào việc học

Dạy kiến thức


==>
Dạy cách học
…
Hoạt động 4.3. So sánh sự khác nhau giữa dạy học thụ động và dạy học tham gia

	( GV chia lớp thành 2 nhóm và nêu yêu cầu thảo luận: Hãy so sánh sự khác nhau giữa cách dạy học cũ và cách dạy học mới.

( GV hướng dẫn các nhóm thảo luận dưới sự điều hành của nhóm trưởng, thư kí nhóm ghi lại các ý kiến thảo luận, hoặc ghi ra giấy A0.
	


( Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến. 

( GV kết luận:
	Dạy học thụ động
	Dạy học tham gia

	1. Không chú ý kinh nghiệm và vốn hiểu biết đã có của người học

2. Tập trung vào việc dạy của thầy
	1. Tôn trọng kinh nghiệm và vốn hiểu biết đã có của người học

2. Tập trung vào việc học của trò


	3. Thầy độc thoại, phát vấn

4. Người học thụ động nghe

5. Thầy cung cấp thông tin

6. Thầy áp đặt kiến thức có sẵn

7. Trò học thuộc

8. Thầy độc quyền đánh giá
	3. Đối thoại trò-trò, trò-thầy

4. Người học tích cực, chủ động

5. Thầy tổ chức, động viên, hướng dẫn/gợi ý 

6.  Người học tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận

7. Học cách học, cách giải quyết vấn đề

8. Kết hợp thầy đánh giá với tự đánh giá của học sinh, của tập thể lớp


Hoạt động 4.4. Kể tên các PPDH thường được sử dụng trong dạy học
( GV mời một vài HV phát biểu về các phương pháp dạy học thường dùng hoặc đã được nghe, GV ghi các ý kiến lên bảng.

( GV mời một vài HV phát biểu PP nào thường dùng, PP nào phù hợp với người học và điều kiện thực tế, PP nào khó thực hiện. GV khoanh tròn vào những PP thường dùng, đóng khung vào những PP phù hợp với người học và điều kiện thực tế và gạch chân những PPDH khó thực hiện.

( GV mời một vài HV giải thích:

· Tại sao các PPDH được khoanh tròn thường được dùng?

· Tại sao các PPDH trong khung lại phù hợp với người  học?

· Tại sao các PPDH được gạch chân khó thực hiện?

( GV tóm tắt các ý kiến thảo luận theo ý sau: 
( PPDH thuyết trình thường được sử dụng, vì đây là PPDH quen thuộc, dễ sử dụng, giáo viên có thể chủ động được v.v... Tuy nhiên đây không 
phải là PPDH phù hợp và có hiệu quả đối với người học.
( Một số PPDH như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp đóng vai, phương pháp tranh luận, phương pháp động não v.v… là các PPDH phù hợp và có hiệu quả đối với người học bởi vì các PPDH này:

+ Thể hiện sự tôn trọng đối với người học

+ Tạo điều kiện cho mọi người học được tham gia, được phát biểu ý kiến được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

+ Tạo điều kiện cho người học có cơ hội học tập lẫn nhau.

+ Tạo không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái.

+ … 

( Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các PPDH trên chưa được sử dụng thường xuyên, bởi vì các PPDH đó nhìn chung khó thực hiện hơn, cần nhiều thời gian chuẩn bị, cần có cơ sở vật chất, giáo viên cần có nhận thức, nhiệt tình, hiểu biết và kĩ năng giảng dạy …
Trong thực tế, tùy vào trình độ của người học và điều kiện của từng nơi mà GV sử dụng các phương pháp dạy học cùng tham gia để đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng một phương pháp nào vì như thế sẽ gây nhàm chán, mất hứng thú học tập đối với người học.

Hoạt động 4.5. Giới thiệu một số PPDH được khuyến khích sử dụng trong dạy học giáo dục về TN&MTBHĐ
( GV đưa ra câu hỏi để HV thảo luận cả lớp:

+ Những PPDH nào thường được dùng trong dạy học trong GD về môi trường và GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo?

+ Ưu, nhược điểm của các PPDH đó?

( GV tóm tắt và kết luận: Các PPDH được khuyến khícch sử dụng trong GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo là:

( Phương pháp thảo luận nhóm: Tổ chức thảo luận nhóm là phương pháp thường được dùng trong “Dạy học cùng tham gia”. Thảo luận nhóm là phương pháp chia HV ra thành các nhóm để thảo luận một vấn đề cụ thể nào đó để đi đến một kết luận hay một giải pháp nào đó. 
Mỗi nhóm có thể có từ 2 đến 9 người tuỳ theo mục đích, yêu cầu của thảo luận nhóm. Ví dụ: 

-  Nhóm 2 đến 3 người: để trao đổi ý kiến ngắn gọn về một vấn đề cụ thể.

- Nhóm 4 đến 6 người: khi cần trao đổi hoặc thực hành về một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực chung.

- Nhóm 7 đến 9 người: khi cần trao đổi các chủ đề cần so sánh hoặc phân tích sâu.          

- Cách chia nhóm có thể theo nhiều cách khác nhau, tuỳ theo mục đích, yêu cầu của vấn đề cần thảo luận, GV/HDV có thể chia theo 2 cách:

+ Chia nhóm theo chủ định (giới, vùng miền địa bàn xã, ngành nghề, v.v)

+ Chia nhóm ngẫu nhiên: Có thể nhóm ngồi bên phải, nhóm ngồi bên trái. Hoặc chia nhóm thông dụng bằng cách cho HV lần lượt đếm 1,2,3,4; 1,2,3,4 ... Tất cả HV số 1 vào một nhóm, số 2 vào một nhóm v.v

- Về cách sắp xếp chỗ ngồi: Nên bố trí để cho mọi người đều có thể nhìn thấy nhau, không để người nào ngồi quá xa GV/HDV .

 * Các bước tiến hành

 Bước 1: Giới thiệu chủ đề, vấn đề cần thảo luận. Nêu rõ mục đích, yêu cầu. Chia nhóm, phân công nhiệm vụ

 Bước 2: Hướng dẫn, động viên, gợi ý các nhóm thảo luận. 

 Bước 3: Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và yêu cầu các nhóm khác nghe, trao đổi và bổ sung, góp ý.

  Bước 4: Tóm tắt kết quả thảo luận của các nhóm.

* Ưu, nhược điểm của thảo luận nhóm:

Thảo luận là cách mà người học và tiếp thu một cách tốt nhất, bởi vì:

 Tôn trọng học viên;

 Có khả năng thu hút sự tham gia của mọi thành viên;

 Tạo điều kiện cho mọi người được phát biểu, được chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ của mình, được học hỏi lẫn nhau;

 Tạo điều kiện kích thích phản ứng dây chuyền trong tư duy. ý nghĩ của người này kích thích ý nghĩ của người khác;

 Có hiệu quả trong việc tác động mạnh tới thay đổi hành vi, thái độ;

 Đặc biệt, thảo luận nhóm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận;

 Thảo luận nhóm giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu hơn; 

  Thảo luận nhóm còn giúp người học nâng cao lòng tự tin.

Tuy nhiên, thảo luận nhóm mất rất nhiều thời gian, cần có địa điểm rộng. GV/HDV phải bao quát mọi nhóm cùng một lúc, phải xử lí các tình huống bảo đảm cho mọi người đều tham gia và nhóm thảo luận đúng hướng. 

* Chú ý: Để thảo luận nhóm có hiệu quả, GV phải:

- Khuyến khích mọi người đều tham gia, trao đổi, không trừ một ai;

- Nhắc nhở mọi người chú ý lắng nghe và có ý thức học hỏi lẫn nhau;

- Tạo không khí thảo luận vui vẻ, nhẹ nhàng và tôn trọng lẫn nhau;

- Tránh không được phê phán, chỉ trích, diễu cợt;

- Kiên trì lắng nghe, động viên, không cắt ngang lời nói của thành viên;

- Không để nhiều người cùng nói một lúc;

- Không nên coi ý kiến của một người là ý kiến của cả nhóm. Nên gợi cho mọi người đều phát biểu;

- Chú ý hướng thảo luận đúng trọng tâm;

- Cuối thảo luận cần có kết luận, tóm tắt những điều đã bàn bạc và có kế hoạch hành động tiếp theo.

( Phương pháp động não: Động não là phương pháp kích thích mọi người nói ngay mọi ý nghĩ lướt qua trong óc về một vấn đề đã được GV/HDV nêu ra mà không có một sự bình luận hoặc phê phán đánh giá nào.
* Các bước tiến hành  

 Bước 1: Nêu vấn đề để tất cả mọi cùng suy nghĩ.

 Bước 2:  Động viên tất cả mọi người suy nghĩ trong vài phút.

 Bước3: Yêu cầu từng người nêu nhanh suy nghĩ của mình và ghi lại tất cả  mọi ý kiến lên bảng, không được nhận xét hay bình luận gì.

 Bước 4: Đề nghị HV xem lại tất cả, gộp các ý kiến trùng nhau, bổ 
sung và phân loại.

 Bước 5: Tóm tắt, kết luận.  

* Ưu, nhược điểm: Có thể tập hợp nhiều ý kiến khác nhau trong một thời gian ngắn, tạo không khí học tập sôi nổi, mọi người tham gia tích cực, 
không ngại ngùng. Tuy nhiên các ý kiến nhiều khi không chính xác.

*Chú ý: Trong quá trình HV nêu suy nghĩ nhanh của mình về vấn đề mà GV/HDV nêu ra, những ý kiến có thể đúng, có thể chưa chính xác và thậm chí có thể sai. Nhưng GV/HDV tuyệt đối không được nhận xét, phê phán hoặc bình luận gì. Mọi ý kiến đều được tôn trọng và được ghi lên bảng. Như vậy, người học mới tự tin, mới hăng hái tham gia. Nếu HV có khó khăn, GV/HDV cần phải gợi ý, giải thích.

( Phương pháp đóng vai: Đóng vai là một phương pháp thường được sử dụng trong “Dạy học cùng tham gia”. Trong phương pháp đóng vai, người học biểu diễn thái độ của người khác ở những tình huống theo một kịch bản cho trước. Đóng vai được áp dụng nhằm diễn tả lại những cuộc đối thoại, tạo những tình huống mâu thuẫn hoặc rèn thái độ giao tiếp.
* Các bước tiến hành
 Bước 1: Nêu tình huống và phân vai diễn cho một số HV và yêu cầu họ chuẩn bị vai diễn của mình đúng như kịch bản. 

 Bước 2: Tổ chức cho nhóm kịch trình diễn và yêu cầu những người khác quan sát, theo dõi và chuẩn bị ý kiến đánh giá.

 Bước 3: Tổ chức cho lớp trao đổi về cách ứng xử, thái độ và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề trong các tình huống cụ thể tương tự. 

 Bước 4: Tóm tắt, kết luận ý kiến của cả lớp.  

* Ưu, nhược điểm: Phương pháp đóng vai thường gây sự chú ý, gây súc động đối với người học. Giúp cho người học bước đầu làm quen với các tình huống trong thực tiễn. Người học dễ tiếp thu, dễ nhớ. Tuy nhiên, những tình huống giả định nhiều khi phi thực tế làm mất tính hiệu quả, thuyết phục. HV phần lớn e ngại, ngượng ngùng khi đóng vai, nhất là lúc đầu. Phương pháp này đòi hỏi khả năng diễn xuất, ứng xử nhất định và đặc biệt rất mất thời gian.

* Chú ý: Điều quan trọng là phải tìm hoặc xây dựng tình huống/kịch bản sát với thực tiễn, có thể sử dụng tình huống có thật. Nội dung kịch bản phải cụ thể, phải mang tính giáo dục. Nội dung phải chứa đựng những tình huống mâu thuẫn, phức tạp, đầy kịch tính. HV phải hiểu kịch bản, phải thể hiện đúng yêu cầu của vai diễn. Không gian phải đủ rộng để có chỗ cho diễn 
kịch, để cho tất cả mọi người đều có thể quan sát. 

( Phương pháp tình huống/nghiên cứu điển hình: Tình huống là một câu chuyện miêu tả những sự kiện, hoàn cảnh có thật hay hư cấu. Phương pháp tình huống là tổ chức nhóm xem xét, phân tích, nghiên cứu, thảo luận một tình huống, một trường hợp cụ thể nào đó trong thực tế để đạt được mục tiêu của lớp học đã đề ra.
* Các bước tiến hành
 Bước 1: Giới thiệu tình huống (phát tài liệu, cho xem băng video v.v…); chia nhóm, nêu nhiệm vụ, thời gian và cách thức làm việc.

 Bước 2: Hướng dẫn, động viên, gợi ý các nhóm thảo luận.

 Bước 3: Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.

 Bước 4: Yêu cầu cả lớp cùng thảo luận.

 Bước 5: Tóm tắt những thông tin, yếu tố, những vấn đề, những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất qua tình huống

* Ưu, nhược điểm: Phương pháp tình huống có thể giảm lối học thụ động, sách vở, tăng cường khả năng vận dụng lí thuyết vào thực tế, nâng cao khả năng phân tích và lập luận của học viên, khuyến khích HV tích cực tham gia xem xét, thảo luận về một tình huống, một câu chuyện, một nhân vật có thật trong thực tế v.v… Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi phải chuẩn bị công phu, cần có cơ sở phòng học đủ rộng, qui mô lớp vừa phải và cũng mất nhiều thời gian.

* Chú ý: Cần lựa chọn tình huống phù hợp với chủ đề, mục tiêu của lớp học. Tình huống phải sát thực tế, phải có vấn đề. Đặc biệt, tình huống phải phù hợp với trình độ của học viên. Một tình huống quá khó, HV không đủ trình độ, kĩ năng và kinh nghiệm giải quyết thì sẽ không có hiệu quả. 

Lần đầu tiên HV có thể bỡ ngỡ. Vì vậy, GV nên đưa ra những tình huống đơn giản, ngắn gọn, bao quát và hướng dẫn, gợi ý, cung cấp thêm thông tin trong quá trình thảo luận. GV gợi ý, hướng dẫn, chứ không được áp đặt. Lưu ý, các nhóm HV khác nhau có thể đưa ra các giải pháp khác nhau cho cùng một tình huống. Ở đây không có câu trả lời đúng hay sai. Trong quá trình thảo luận, GV cần chú ý tới những HV thờ ơ hay thụ động hoặc kịp thời điều 
chỉnh khi cuộc thảo luận lạc hướng, đi vào những chi tiết vụn vặt.

( Phương pháp tranh luận: Tranh luận là phương pháp chia người học thành các nhóm để tranh cãi có lí luận, có lập luận chặt chẽ để bảo vệ ý kiến của nhóm về một chủ đề hoặc vấn đề hoặc một quan niệm nào đó. 
* Các bước tiến hành
- Bước 1: Nêu vấn đề/quan điểm cần tranh luận.

- Bước 2: Chia lớp thành 2 nhóm theo 2 quan điểm trái ngược nhau: 

“Những người đồng ý với quan niệm đã cho thì vào một nhóm, những người không đồng ý thì vào nhóm khác”.

- Bước 3: Hướng dẫn, động viên, gợi ý các nhóm thảo luận đưa ra lí lẽ, lập luận, dẫn chứng để bảo vệ ý kiến của mình.

- Bước 4: Tổ chức cho các nhóm trình bày ý kiến của mình và yêu cầu nhóm kia chú ý lắng nghe và chuấn bị có ý kiến lại hoặc phản bác lại.

- Bước 5: Tóm tắt ý kiến tranh luận và trình bày quan điểm của mình.

* Ưu, nhược điểm: Đây là phương pháp có tác dụng tích cực trong việc lôi cuốn người học tham gia bảo vệ ý kiến của mình, của nhóm mình. Phương pháp này buộc người học phải suy nghĩ để có lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng thuyết phục, buộc mọi người phải chăm chú theo dõi ý kiến của người khác để tranh luận, đồng tình hoặc phản bác. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và sự chuẩn bị công phu của GV/HDV. 

*Chú ý: GV/HDV phải khéo léo dẫn dắt cuộc tranh luận sao cho lành mạnh, vui vẻ và đúng hướng. Tránh tranh luận gay gắt, cãi vã, mâu thuẫn và xúc phạm lẫn nhau.
( Phương pháp dùng phiếu thăm dò: Phương pháp dùng phiếu thăm dò là phương pháp dùng các mảnh giấy nhỏ phát cho HV để lấy ý kiến cuả họ về một vấn đề nào đó.
* Các bước tiến hành

Bước 1: Nêu vấn đề để tất cả mọi người suy nghĩ đóng góp ý kiến. GV phát các mảnh giấy nhỏ cho từng HV và đề nghị viết câu trả lời ngắn gọn của mình vào đó.  

Bước 2: Động viên hướng dẫn, gợi ý HV suy nghĩ và viết câu trả lời của mình.

Bước 3: Mời từng HV đọc câu trả lời của mình và ghi tất cả ý kiến lên bảng.  

Bước 4: Tổ chức cả lớp thảo luận, nhóm các ý kiến giống nhau lại và gợi ý lớp bổ sung thêm nếu cần thiết.

Bước 5: Tóm tắt, kết luận

* Ưu, nhược điểm: Phương pháp này sinh động, thu được nhiều ý kiến đa dạng khác nhau. Nó buộc tất cả mọi người đều được tham gia, chia sẻ ý kiến của mình. Tuy nhiên, nhiều khi các ý kiến này không tập trung.

*Chú ý: GV/HDV động viên mọi người tham gia, quan sát, theo dõi và gợi ý cho các HV còn lúng túng, nhất là lần đầu tiên. Cần tôn trọng mọi ý kiến. 

Hoạt động 4.6. Thực hành một số PPDH
( GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn một nội dung trong tài liệu “Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong TTGDTX”, thảo luận và chuẩn bị trình diễn/dạy thử một trong 6 PPDH. 

( Các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp. Các nhóm khác theo dõi, góp ý, bình luận. GV gợi ý cho cả lớp góp ý PPDH vừa được trình bày theo gợi ý sau:

* Cách tiến hành PPDH này đã đúng chưa? PPDH này có tác dụng gì?

* PPDH này đã huy động mọi người cùng tham gia như thế nào?

* PPDH này đã tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết đã có của mình như thế nào?

* PPDH này đã tạo không khí học tập như thế nào?

* ...  

( Sau khi các nhóm đã trình diễn, GV kết luận:

Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Một số ph​ương pháp rất tốt cho việc hình thành kiến thức. Một số phương pháp khác lại có tác dụng tốt đối với việc thay đổi thái độ, hành vi của người học v.v... Phương pháp truyền thống kiểu thông báo - thu nhận, kiểu thuyết trình, giảng giải, nhất là phương pháp làm mẫu - luyện tập, tái tạo dựa trên luyện tập vẫn còn có giá trị. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống cần phải được cải tiến, hoàn thiện theo hướng cải tiến, hoàn thiện kĩ năng trình bày kết hợp với toạ đàm, thảo luận, kết hợp với việc sử dụng các dụng cụ trực quan, các phương tiện dạy học hiện đại. 

Vấn đề quan trọng là GV phải biết lựa chọn, biết phối, kết hợp các phương pháp để phát huy thế mạnh, ưu điểm của từng phương pháp. Sự năng động sáng tạo, trình độ, năng lực và kinh nghiệm của GV giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp phù hợp trong từng tình huống cụ thể. Các phương pháp chỉ thực sự có hiệu quả khi được dùng đúng cách, đúng nơi và đúng lúc.

Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp phù hợp với từng tình huống cụ thể là rất quan trọng. Phương pháp trước hết phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, với đặc điểm của người học (đặc điểm học tập, cũng như năng lực nhận thức, thói quen …); phù hợp với trình độ, năng lực, kinh nghiệm và kĩ năng của từng GV; phù hợp với các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện có, thời gian thực tế. Một phương pháp được coi là phù hợp, là có hiệu quả và tối ưu nhất khi nó phù hợp với:


- Mục tiêu và nội dung;

- Trình độ, thói quen, hứng thú của người học;

- Trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kĩ năng v.v...của GV;

- Điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học  

- Quĩ thời gian thực tế của lớp học.  

Để GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo có hiệu quả, GV cần lưu ý một số vấn đề sau:

 Vai trò của GV là “hướng dẫn”, chứ không chỉ thuần tuý là người cung cấp, truyền đạt thông tin.

 GV tập trung chủ yếu tổ chức cho HV được hoạt động, được tham gia, tự tìm tòi, khám phá, chứ không chỉ tập trung vào nội dung bài học.

 GV giúp HV tự thấy được cái sai, cái chưa chính xác, chưa đầy đủ trong nhận thức, kinh nghiệm trước đây của mình, chứ không chỉ tập trung 
vào kiến thức mới, kĩ năng mới.

 GV phải chú ý tạo điều kiện cho người học được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, chứ không chỉ học từ GV. 

 GV chú ý đa dạng hoá các loại hình hoạt động, các phương pháp tập huấn để tạo không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái.

 GV cần sử dụng các phương pháp mới. Tuy nhiên không quá lạm dụng. Mỗi phương pháp có điểm mạnh và hạn chế riêng. Vấn đề là phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. 

Lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu, nội, với đặc điểm đối tượng, với điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, với quĩ thời gian hiện có của lớp học và đặc biệt phù hợp với kinh nghiệm, khả năng của bản thân là một nghệ thuật.

Nội dung 5
Những vấn đề cùng trao đổi - Tổng kết bài học

Hoạt động 5.1.  Thảo luận một số vấn đề cùng suy ngẫm
( GV tổ chức cho HV thảo luận chung cả lớp hai câu hỏi: 

+ Tác dụng và ý nghĩa của phương pháp dạy học cùng tham gia trong giáo dục về TN&MTBHHĐ? 

+ Việc vận dụng các hình thức giáo dục về TN&MTBHHĐ trong thực tế địa phương cần có những lưu ý gì? 

( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HV lên bảng. 

( GV tổ chức cho HV nhận xét, tổng hợp những ý kiến phát biểu .

Hoạt động 5.2.  Tổng kết bài học
( GV nhắc lại tóm tắt những nội dung chính đã học trong bài học.

Bài 3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

"GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN"

(Thời gian thực hiện: 1,5 buổi)

I. Mục tiêu
Học xong bài này, HV cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Nêu được mục đích Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”.
2. Nêu được quan điểm lựa chọn nội dung và hình thức trình bày Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”.

3. Chỉ ra được những nội dung cơ bản được đưa vào Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”.

4. Chỉ ra được cách bố cục nội dung Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”.

5. Biết sử dụng có hiệu quả Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”.

II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu "Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX"

- Bài soạn PowerPoint

- Phiếu học tập

- Bảng (phấn/bút dạ), giấy A0, bút dạ màu tối, giấy A4
III. Nội dung, phương pháp và thời gian

	TT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	
	Đặt vấn đề/khởi động
	
	

	   1
	Mục đích Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”
	Nghiên cứu tài liệu. Thảo luận chung cả lớp và Thuyết trình
	

	2
	Quan điểm lựa chọn nội dung và hình thức trình bày Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”
	Thuyết trình


	

	3
	Nội dung và bố cục của Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”
	Nghiên cứu tài liệu. Làm việc theo nhóm và trả lời vào phiếu bài tập
	

	4
	Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”
	Thuyết trình. Làm việc theo nhóm và trả lời vào phiếu bài tập
	

	5
	Những vấn đề cần trao đổi. 
Tổng kết bài học
	Thảo luận và Thuyết trình
	


IV. Tiến trình thực hiện 

 Đặt vấn đề/khởi động:

Nội dung 1

Mục đích Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”

 Hoạt động 1.1. Tìm hiểu mục đích Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”

( GV tổ chức thảo luận chung cả lớp về thực trạng hiểu biết của HV ở các TTGDTX về các vấn đề liên quan đến TN&MTBHĐ.

( Trên cơ sở đó GV dẫn tới sự cần thiết phải biên soạn Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong các TTGDTX”.
(GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị giới thiệu mục đích của Tài liệu:

( Nhằm nâng cao nhận thức cho người học trong các TTGDTX về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo thông qua việc cung cấp những thông tin, kiến thức chung, cơ bản và cần thiết nhất về TN&MTBHHĐ Việt Nam; 

(Hình thành và phát triển những kỹ năng cơ bản, cần thiết, phù hợp để tham gia quản lý, bảo vệ  tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam; các biện pháp thông thường đề phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển, hải đảo. 

Nội dung 2

Quan điểm lựa chọn nội dung và hình thức trình bày Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong TTGDTX”
 Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quan điểm lựa chọn nội dung và hình thức trình bày Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị giới thiệu quan điểm lựa chọn nội dung và hình thức trình bày Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong các TTGDTX”:

 (Về nội dung: 

- Việc lựa chọn nội dung để đưa vào Tài liệu phải bám sát những nội dung của Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" được phê duyệt theo Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Những kiến thức được lựa chọn đưa vào Tài liệu là những kiến thức cơ bản, cần thiết mang tính phổ thông, đại chúng, dễ hiểu (không hàn lâm), gần gũi với cuộc sống thường nhật, phù hợp với thực tế của đời sống lao động, sản xuất, học tập và sinh hoạt của người dân các vùng miền đồng thời phải thiết thực cho việc hình thành, phát triển những kỹ năng cần thiết để tham gia quản lý, bảo vệ TN&MTBHHĐ; biết ứng phó, kiểm soát, khắc phục hậu quả của thiên tai và các sự cố môi trường biển; biết nâng cao chất lượng cuộc sống và làm giàu từ biển, hải đảo ... 

- Nội dung tài liệu bao quát các vấn đề sau: 

+ Tổng quan các vấn đề về TN&MTBHHĐ. 

+  Phòng ngừa, ứng phó , kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả của thiên tai và các sự cố môi trường biển

+  Phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo Việt Nam.

+  Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ tài nguyên vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

+ Vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo
(Về hình thức trình bày: 

Tài liệu được trình bày theo từng chuyên đề. Mỗi chuyên đề đề cập sâu vào một hoặc một số lĩnh vực cụ thể. 

Với quan điểm trên, Tài liệu bao gồm 5 chuyên đề, cụ thể như sau: 

- Chuyên đề  1:  Tổng quan các vấn đề về TN&MTBHHĐ. 

-  Chuyên đề  2: Phòng ngừa, ứng phó , kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả của thiên tai và các sự cố môi trường biển

- Chuyên đề  3: Phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo Việt Nam.

- Chuyên đề 4: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ tài nguyên vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

- Chuyên đề  5: Vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo
Mỗi chuyên đề được bố cục thành 5 mục, mỗi mục tập trung giải quyết một hoặc một nhóm vấn đề cụ thể là những nội dung cốt lõi, cần thiết. Để giúp người học dễ nhớ và nhớ theo trọng tâm, sau phần nội dung chính của chuyên đề có mục “Nội dung cần ghi nhớ” là những nội dung kiến thức trọng tâm, cơ bản của chuyên đề mà người học cần đạt được; cuối mỗi chuyên đề là mục “Cùng suy ngẫm và hành động” bao gồm những câu hỏi gợi mở, những bài tập liên hệ, những câu chuyên tình huống có liên quan đến kiến thức của chuyên đề và hướng vào những nội dung cần ghi nhớ của chuyên đề.
Nội dung 3

Nội dung và bố cục của Tài liệu “Giáo dục về TM&MTBHĐ
trong các TTGDTX”

 Hoạt động 3.1.Tìm hiểu nội dung chính của các chuyên đề

( GV chia lớp học thành 5 nhóm nhỏ và tổ chức cho HV làm việc theo nhóm. Hướng dẫn HV đọc các nội dung chính trong chuyên đề khoảng 10 phút 

( GV phát phiếu học tập số 1, yêu cầu từng nhóm ghi ý kiến theo yêu cầu của phiếu trong khoảng 15 phút.
	Phiếu học tập số 1

(Nhóm : ...............)

1. Tên  chuyên đề ……..

2. Những nội dung chính của chuyên đề:
………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................  


( GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả 
(GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị tổng kết ý kiến của các nhóm 

(  Chuyên đề 1: Tổng quan các vấn đề về TM&MTBHĐ 
Chuyên đề này có những nội dung chính sau:

I. Những vấn đề chung

1. Một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan

2. Vai trò của TN&MTBHĐ Việt Nam đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội

II. Khái quát về thực trạng TN&MTBHĐ Việt Nam và giải pháp khắc phục

1. Khái quát về Biển Đông và vùng biển, hải đảo Việt Nam

2. Một số vấn đề cấp bách về TN&MTBHĐ
3. Những khó khăn bất cấp, mâu thuẫn chủ yếu giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng ven biển, hải đảo

4. Những nguy cơ, hiểm họa liên quan đến lợi ích của cộng đồng trên địa bàn ven biển, hải đảo; hậu quả và nguyên nhân

5. Giải pháp bảo vệ TN&MTBHĐ
III. Một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo

1.Quan điểm, chủ trương của Đảng

2. Những chính sách của Nhà nước

3. Những hoạt động cần ưu tiên, khuyến khích về TN&MTBHĐ
4. Những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ
5. Những Công ước Quốc tế có liên quan đến vấn đề TN&MTBHĐ
( Chuyên đề 2: Phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

Chuyên đề này có những nội dung chính sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan

2. Ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

II. Thực trạng của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

1. Thực trạng các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

2. Thực trạng các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

3. Hậu quả và nguyên nhân

III. Một số biện pháp thông thường để phòng ngừa, ngăn chặn, ứng 
phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

1.Một số biện pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn

2.Một số biện pháp trong ứng phó và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

3. Một số biện pháp trong khác phục hâu quả thiên tai và sự cố môi trường biển

IV. Trách nhiệm và những việc cần làm để phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

1.Trách nhiệm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

2. Những vấn đề người dân cần biết đói với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển

( Chuyên đề 3: Phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo Việt Nam

Chuyên đề này có những nội dung chính sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan

2. Vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của phát triển kinh tế biển, hải đảo đối với sự phát triển bền vững

3. Vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

II. Thực trạng phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

1.Tình hình phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo

2. Tình hình xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

3. Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây 
dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

III. Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo tại địa phương

1.Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo

2. Một số giải pháp xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm 
thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

IV. Trách nhiệm và những việc làm cụ thể của người dân để phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

1. Đối với việc phát triển kinh tế biển, hải đảo

2. Đối với việc xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo

( Chuyên đề 4: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

Chuyên đề này có những nội dung chính sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan

2. Ý nghĩa, tác dụng của việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

II. Thực trạng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

1.Tình hình/thói quen khai thác, sử dụng tài nguyên của người dân

2. Hậu quả, nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo không hợp lí

3. Những cảnh báo, nguy cơ từ việc khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí

III. Một số biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

IV. Trách nhiệm và những việc làm cần thiết đề khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

1.Trách nhiệm của người dân đối với việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở 

2. Những vấn đề người dân cần biết (những việc nên làm, những điều 
nên tránh) đối với việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở

( Chuyên đề 5: Vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

Chuyên đề này có những nội dung chính sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan

2. Vị thế và chủ quyền quốc gia biển của Việt Nam trên trường quốc tế

3. Sự cần thiết của việc hội nhập quốc tế trong quản lí, phát triển bền vững biển, hải đảo của Việt Nam

II. Tình hình hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

1. Những thành tựu hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

2. Những thách thức, khó khăn bất cập trong hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

3. Nguyên nhân

III. Một số quy định và giải pháp trong hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

1.Những định hướng chiến lược

2. Một số giải pháp cụ thể

IV. Trách nhiệm và việc làm cần thiết của người dân đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

1. Trách nhiệm của người dân đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

2. Những điều người dân cần biết đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

Hoạt động 3.2. Tìm hiểu bố cục của các chuyên đề

(  GV chia lớp học thành các nhóm nhỏ và tổ chức cho HV làm việc theo 
nhóm. Hướng dẫn HV đọc các mục chính trong  các chuyên đề khoảng 10 phút 

( GV phát phiếu học tập số 2, yêu cầu từng nhóm ghi ý kiến theo yêu cầu của phiếu trong khoảng 15 phút

	Phiếu học tập số 2

(Nhóm : ...............)

         Nhận xét gì về cách bố cục của mỗi chuyên đề?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... 


( GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả 
( GV tổng hợp ý kiến của các nhóm 

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị đưa ra nhận xét:

( Chuyên đề 1 được bố cục thành 5 mục: 

- Những vấn đề chung

- Thực trạng 

- Một số chủ chương của Đảng và Nhà nước 

- Những nội dung cần ghi nhớ

- Cùng suy ngẫm và hành động
( Các chuyên đề 2, 3, 4, 5 được bố cục thành 6 mục:

- Những vấn đề chung

- Thực trạng 

- Một số biện pháp....

- Trách nhiệm và những việc làm cần thiết

- Những nội dung cần ghi nhớ

- Cùng suy ngẫm và hành động
( GV nêu nhận xét, kết luận về về cách bố cục nội dung của Tài liệu:

( Về cấu trúc tổng thể : Tài liệu được bố cục theo hướng đi từ việc giới thiệu tổng quan đến trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về TN&MTBHĐ ở từng lĩnh vực cụ thể và phần cuối là cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản và hướng dẫn người dân về những việc làm cần thiết. Cách bố cục này tiếp cận sát với mục tiêu và giúp người học tiếp thu có cơ sở khoa học và thực tiễn. 

( Về bố cục của từng chuyên đề: Ngoài chuyên đề 1 (mang tính tổng quan), mỗi chuyên đề còn lại đều được bố cục theo trình tự thống nhất theo cách tiếp cận đi từ việc trang bị những kiến thức mang tính khái quát, cơ bản đến việc mô tả hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp/biện pháp, đưa ra những trách nhiệm và những việc làm cần thiết của cộng đồng trước mỗi vấn đề và chốt lại bằng những câu hỏi “Cùng suy ngẫm để hành động”. Đây là cách bố cục khoa học, đảm bảo tính lô gíc vấn đề nêu ra trước làm tiền đề cho vấn đề nêu ra sau, mang tính gợi mở trong quá trình nhận thức.
Nội dung 4
Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng Tài liệu “Giáo dục về TM&MTBHĐ trong các trung tâm GDTX”
 Hoạt động 4.1. Tìm hiểu một số vấn đề cần lưu ý khi xác định mục tiêu đối với mỗi chuyên đề

( GV giảng giải: 

- Mỗi chuyên đề đều có mục tiêu hẹp trong việc trang bị cho người học 
những kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tuy nhiên, các mục tiêu này đều hướng tới, góp phần để hình thành mục tiêu chung của Tài liệu, đó là: “Nhằm nâng cao nhận thức cho người học trong các trung tâm GDTX về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo thông qua việc cung cấp những thông tin, kiến thức chung, cơ bản và cần thiết nhất về TN&MTBHHĐ Việt Nam; hình thành và phát triển những kỹ năng cơ bản, cần thiết, phù hợp để tham gia quản lý, bảo vệ  tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam; các biện pháp thông thường đề phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển, hải đảo”. 
- Vì vậy, khi xây dựng đề cương bài giảng đối với mỗi chuyên đề, GV cần xác định mục tiêu – đó là mức độ yêu cầu về  kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học phải đạt được sau khi học xong chuyên đề này. Do Tài liệu được viết theo phương châm hướng dẫn là chính, nên mục tiêu được đặt ra cho mỗi chuyên đề cùng nhằm hình thành, phát triển kỹ năng cho người học là chính, những kiến thức được trang bị trong tài liệu là cơ bản, phổ thông và thiên về hành dụng "học để biết”, "biết để làm”; cần có tình cảm, niềm tin, trách nhiệm, ... với việc làm. Lưu ý, mối quan hệ giữa kiến thức - kỹ năng - thái độ. 


(  GV chia lớp học thành các nhóm nhỏ và tổ chức cho HV làm việc theo nhóm. 

( GV yêu cầu các nhóm HV thực hành xác định mục tiêu Chuyên đề 1: “Tổng quan các vấn đề về TN&MTBHHĐ” theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ ghi vào Phiếu học tập 3 (trong thời gian 30 phút)

	Phiếu học tập số 3

(Nhóm : ...............)

Xác định mục tiêu của Chuyên đề 1: 
                “Tổng quan các vấn đề về TN&MTBHĐ”

Về kiến thức:.................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Về kĩ năng:.....................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Về thái độ:......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ ...............................


( GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác cùng tham gia nhận xét.

( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị chốt lại các vấn đề và giải thích thêm (nếu chưa có sự thống nhất cao) đối với những vấn đề chốt lại về mục tiêu của Chuyên đề này. Cụ thể là, học xong Chuyên đề này, người học đạt được những yêu cầu sau :

(  Về kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm tài nguyên biển, môi trường biển;

- Nêu được . vai trò của tài nguyên và môi trường biển đảo Việt Nam đối với đời sống con người và phát triển kinh tế-xã hội.

- Nêu được một số vấn đề cấp bách về TN&MTBHĐ.

- Nêu được những khó khăn, bất cập, mâu thuẫn chủ yếu giữa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng ven biển, hải đảo.

- Trình bày được những nguy cơ, hiểm họa liên quan đến lợi ích của cộng đồng trên địa bàn ven biển, hải đảo, hậu quả và nguyên nhân.

- Đề xuất được một số giải pháp bảo vệ TM&MTBHĐ .

- Nêu lên được một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo

- Nêu lên được những hoạt động cần ưu tiên, khuyến khích về TN&MTBHĐ và những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng TN&MTBHĐ.

- Kể được những Công ước Quốc tế có liên quan đến vấn đề TN&MTBHĐ
(  Về kỹ năng:

- Nhận biết được những vấn đề về TN&MTBHĐ đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt là những vấn đề bức xúc về môi trường quanh khu vực mà mình đang sinh sống, học tập và công tác;

- Nhận biết được những hậu quả của việc khai thác và sử dụng TN&MTBHĐ không hợp lí đang ảnh hưởng đến đời sống con người và sự PTBV của cộng đồng, xã hội và nhân loại;

( Về thái độ::

- Biết lựa chọn hành vi, xử sự đúng đắn để góp phần tham gia bảo vệ TN&MTBHĐ;

- Biết tuyên truyền, vận động người khác chung tay góp sức bảo vệ TN&MTBHĐ. 

- Quan tâm và có trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác, tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm bảo vệ TN&MTBHĐ
- Không đồng tình, kiên quyết phản đối những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng TN&MTBHHĐ.

Hoạt động 4.2. Tìm hiểu một số vấn đề cần lưu ý để lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng người học
( GV giảng giải: 

- Tài liệu được biên soạn dùng chung cho cả nước. Vì vậy, GV cần quan tâm đến đối tượng người học ở các vùng miền khác nhau để lựa chọn nội dung cho phù hợp. 

Ví dụ:

+ Đối với đối tượng HV ở những vùng hay xảy ra lụt bão, việc lựa chọn 
nội dung thích hợp nhất là “Phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai”.

+ Đối với đối tượng HV ở những vùng ven biển hay xảy ra sự cố tràn dầu, việc lựa chọn nội dung thích hợp nhất là “Phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển”.

+ Đối với đối tượng HV ở vùng ven biển, hải đảo, việc lựa chọn nôi dung thích hợp có thể là “Những nguy cơ, hiểm họa liên quan đến lợi ích của cộng đồng trên địa bàn ven biển, hải đảo, hậu quả, nguyên nhân và giải pháp khắc phục”

+ Đối với đối tượng HV ở vùng có nhiều hải đảo, việc lựa chọn nội dung thích hợp nhất là “Phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển , hải đảo việt Nam”

+ v.v...

- Mỗi chuyên đề trong tài liệu được học trong vài buổi. Tùy theo tình hình cụ thể của mỗi TTGDTX, các GV không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ nội dung của từng chuyên đề, mà có thể lựa chọn một vấn đề nào đó, đồng thời bổ sung cập nhật những vấn đề/thông tin/số liệu/thực tế của địa phương mình để giảng dạy cho phù hợp với đối tượng, với địa phương của mình.

Ví dụ: 

Chuyên đề 1 có thể chia thành những nội dung sau:

+ Tìm hiểu về biển, hải đảo Việt Nam và vai trò của TN&MTBHĐ Việt Nam đối với đời sống con người và phát triển KT-XH
+ Một số vấn đề cấp bách về tài nguyên  và môi trường biển, hải đảo.

+ Một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo.

( GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ theo địa bàn sinh sống và tổ chức cho HV làm việc theo nhóm. 

( GV yêu cầu các nhóm HV thực hành lựa chọn nội dung giảng dạy cho phù hợp với đối tượng HV ở địa phương của mình. Sau đó  ghi vào Phiếu 
học tập 4 (trong thời gian 30 phút)

	Phiếu học tập số 4

(Nhóm : ...............)

      Những nội dung lựa chọn giảng dạy cho HV:..........................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Cần bỏ bớt những nội dung nào?............................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Cần bổ sung thêm những nội dung nào?....................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




( GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác cùng tham gia nhận xét.

( GV tổng hợp ý kiến của các nhóm.

Hoạt động 4.3. Tìm hiểu một số vấn đề cần lưu ý để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học
 ( GV giảng giải: 

- Đối tượng người học ở các TTGDTX bao gồm: thanh niên từ 15
 đến 21 tuổi và người lớn từ 21 tuổi trở lên. HV ở các TTGDTX đa dạng về độ tuổi, trình độ học tập, nhu cầu hiểu biết, tâm lí tuổi tác,...  Họ là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và lao động sản xuất.

- Dạy học truyền thống theo kiểu thuyết trình, áp đặt, thụ động hoàn toàn không phù hợp với HV ở các TTGDTX. Phương pháp tiếp cận cùng tham gia là cách dạy học hiệu quả và phù hợp nhất với HV ở các TTGDTX, với đặc điểm học tập của họ. Trong dạy học cùng tham gia, người học được tham gia, được tự phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, được tạo điều kiện để tự khám phá kiến 
thức, tất nhiên dưới sự hướng dẫn, gợi của GV.

Trong dạy học cùng tham gia ở các TTGDTX, GV không phải chỉ là người cung cấp thông tin, mà chủ yếu là người tổ chức, động viên, hướng dẫn, gợi ý. Vì vậy cách dạy học này:

+ Thể hiện sự tôn trọng HV với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm.

+ Thể hiện sự tin tưởng HV, khuyến khích ý kiến của tất cả mọi người. Tạo điều kiện cho HV thấy rõ hơn đúng, sai, cái chưa chính xác, chưa đầy đủ trong nhận thức và kinh nghiệm trước đây của mình khi HV được tham gia, được phát biểu, được nói ra được những điều mình đang nghĩ, đang làm và được nghe người khác trao đổi.

+ Tạo điều kiện cho HV trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, chứ không chỉ học từ GV.

+ Tạo điều kiện cho HV tự phát hiện vấn đề, tự tìm ra cách giải quyết vấn đề, tự tìm ra kết luận.

+ Giúp HV dễ tiếp thu, dễ nhớ và nhớ lâu hơn.

+ Tạo không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái

+ Giúp HV tự tin hơn, phấn khởi hơn khi được tham gia.

 +  V.v...
- Có rất nhiều phương pháp dạy học cùng tham gia để triển khai hướng dẫn HV tham gia bảo vệ TN&MTBHĐ thông qua việc truyền đạt những nội dung đã được lựa chọn (như phương pháp dạy học cùng tham gia như động não, thảo luận nhóm, thảo luận chung cả lớp, tranh luận, nghiên cứu tình huống, đóng kịch, sắm vai, chơi trò chơi, hoặc sử dụng các kĩ thuật cộng đồng). 
Tuy nhiên, để lựa chọn phương pháp truyền đạt, hướng dẫn cho phù hợp với đối tượng, GV cần xác định đúng đối tượng người học (nhóm đối tượng) trên cơ sở căn cứ vào năng lực, nhu cầu, tâm lý, tuổi tác. 

( GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ và tổ chức cho HV làm việc theo nhóm. 

( GV yêu cầu các nhóm HV thực hành lựa chọn phương pháp  giảng dạy cho phù hợp với đối tượng HV ở địa phương của mình. Sau đó  ghi vào Phiếu học tập 5 (trong thời gian30 phút)
	Phiếu học tập số 5

(Nhóm : ...............)

      1. Lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với HV là thanh niên từ 15 đến 21 tuổi:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      2 Lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với HV là người lớn từ 21 tuổi trở lên:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    


( GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác cùng tham gia nhận xét.

( GV tổng hợp ý kiến của các nhóm.
( GV dùng các slide trên PowerPoint đã chuẩn bị có thể đưa ra nhận xét như sau:

- Với đối tượng HV là thanh niên, nên chọn phương thuyết trình kết hợp với phương tiện trực quan, pháp thảo luận nhóm, thảo luận chung cả lớp, đóng kịch, chơi trò chơi,...

- Với đối tượng HV là người lớn, nên chọn phương thuyết trình kết hợp 
với phương tiện trực quan, pháp thảo luận nhóm, thảo luận chung cả lớp, nghiên cứu tình huống, tranh luận,...

Nội dung 5

Những vấn đề cần trao đổi - Tổng kết bài

Hoạt động 5.1. Những vấn đề cần trao đổi

( GV tổ chức cho HV thảo luận chung cả lớp các câu hỏi: Anh chị có những khó khăn gì:

- Trong việc xác định mục tiêu bài giảng? 
- Trong việc lựa chọn nội dung học tập phù hợp với đối tượng? 
- Trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng? 
- Những khó khăn khác?

( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HV lên bảng. 

(GV tổ chức cho HV nhận xét, tổng hợp , tìm cách giải quyết .

 Hoạt động 5.2. Tổng kết bài

( GV tổng kết bài:Muốn sử dụng tài liệu có hiệu quả cần phải:

 - Xác định rõ mục tiêu của mỗi chuyên đề: đây là việc làm rất quan trọng; xác định mục tiêu (yêu cầu cần đạt được) càng cụ thể thì càng dễ đánh giá; Việc xác định các yêu cầu và mức độ cần đạt (kiến thức, kỹ năng, thái độ) phải đặt trong mối quan hệ hữu cơ vốn có giữa chúng. 

- Lựa chọn nội dung hợp lí đối với đối tượng HV ở các vùng miền khác nhau.

- Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng HV. HV ở các TTGDTX hầu hết là người có nhiều kinh nghiệm thực tế, việc trao đổi, phương pháp dạy học cùng tham gia sẽ khai thác được kinh nghiệm thực tiễn từ người học, đem lại hiệu quả cao
Bài 4

GỢI Ý SOẠN GIẢNG TÀI LIỆU “GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN”

(Thời gian thực hiện: 01 buổi)

I. Mục tiêu cần đạt

Trên cơ sở gợi ý của bài này, HV có thể:

1. Biết cách xác định mục tiêu bài giảng, thực hiện thiết kế mục tiêu bài giảng phù hợp với điều kiện tế.

2. Biết lựa chọn các phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng.

3. Chủ động biên soạn các đề cương bài giảng phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương mình.
4. Tổ chức hướng dẫn cho GV, báo cáo viên của các TTGDTX cách biên soạn đề cương để dạy/phổ biến cho HV tại các TTGDTX phù hợp với điều kiện của trung tâm.
II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu “Giáo dục TN&MTBHĐ cho HV của TTGDTX”

- Bài soạn được chuẩn bị trên file trình chiếu , các ví dụ minh họa.

- Máy tính, máy chiếu Projector, màn chiếu.
- HV sưu tầm những tình huống, tranh ảnh, thông tin trên mạng về vấn đề TN&MTBHĐ
- Phiếu học tập;Bảng (phấn/bút dạ), giấy A0, bút dạ màu tối, giấy A4

III. Nội dung, phương pháp và thời gian

	STT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	1
	Một số yêu cầu chung khi soạn giảng Tài liệu “Giáo dục TN&MTBHĐ cho HV TTGDTX” 
	Thuyết trình, nêu vấn đề cùng trao đổi
	

	2
	Xác định mục tiêu của bài giảng
	Thảo luận,

thực hành


	

	3
	Xây dựng cấu trúc đề cương bài giảng
	
	

	4
	Những vấn đề cùng trao đổi 
	
	


IV. Tiến trình thực hiện

· Đặt vấn đề/khởi động

Nội dung 1

Một số yêu cầu chung khi xây dựng đề cương bài giảng Tài liệu 
“Giáo dục TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX”

Hoạt động 1.1. Tổ chức cho HV thảo luận  về những yêu cầu chung khi xây dựng đề cương bài giảng Tài liệu 

(  GV chia cả lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ:

Nhóm 1: Xác định những yêu cầu cần đạt về mục tiêu khi thiết kế đề cương bài giảng các chuyên đề của Tài liệu

Nhóm 2: Xác định những yêu cầu cần đạt về nội dung khi thiết kế đề cương bài giảng

Nhóm 3: Xác định những PPDH khi thiết kế đề cương bài giảng

Nhóm 4: Đề xuất những hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế đề cương bài giảng các chuyên đề của Tài liệu

Nhóm 5: Xác định những phương tiện cần có khi thiết kế đề cương bài giảng các chuyên đề của Tài liệu

(  Các nhóm thảo luận, ghi kết quả ra giấy A0. Sau thời gian chuẩn bị, đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

(  GV nhận xét phần báo cáo kết quả của các nhóm.

(  GV kết luận về những yêu cầu chung khi xây dựng đề cương bài giảng (kết hợp trình chiếu Power Point):

+ Mục tiêu của mỗi bài giảng/chuyên đề phải là một cấu phần hình thành mục tiêu chung bám sát và hướng tới thực hiện mục tiêu chung của Tài liệu và phải phù hợp với từng nhóm đối tượng người học;

+ Nội dung  cần đảm bảo tính chính xác, khoa học, cập nhật, phù hợp với đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
Một buổi học không nên quá nhiều mục tiêu, nội dung. Thường thì mỗi buổi học khoảng 3 - 4 nội dung là vừa. 
Để triển khai mỗi nội dung có thể thiết kế từ 1-3 hoạt động. 
Các hoạt động nên sắp xếp thứ tự liên tục để dễ theo dõi.

+ PPDH cần thể hiện tính đa dạng, linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng cấp độ nhận thức của HV, khai thác được tối đa sự tham gia của người học vào hoạt động dạy học; các phương pháp dạy học cùng tham gia như động não, thảo luận nhóm, tranh luận, đóng kịch, sắm vai hoặc sử dụng các kĩ thuật cộng đồng như: xây dựng sơ đồ/biểu đồ, sơ đồ hình cây, v.v...  

+ Hình thức tổ chức dạy học cần sự linh hoạt, mềm dẻo, tạo được sự hấp dẫn với người học và phù hợp với các nhóm đối tượng;

+ Phương tiện dạy học cần thiết thực, đáp ứng việc truyền đạt nội dung bài giảng, phù hợp với điều kiện hiện có của lớp học;
Nội dung 2

Xác định mục tiêu của bài giảng
Hoạt động 2.1. Thảo luận về vai trò quan trọng của việc xác định mục tiêu bài giảng 

( GV tổ chức thảo luận cả lớp về vai trò của việc xác định mục tiêu bài giảng

( GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu lên bảng, cùng trao đổi với phần thảo luận của HV

(  GV kết luận nêu lên vai trò quan trọng của việc xác định mục tiêu bài giảng (kết hợp trình chiếu Power Point):

+Mục tiêu bài học giúp cho GV lựa chọn được phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp

+ Mục tiêu bài học giúp người học định hướng được việc chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng và thái độ thích hợp

Hoạt động 2.2. Thảo luận xác định nội hàm của mục tiêu, cách viết mục tiêu
(  GV tổ chức thảo luận cả lớp để xác định nội hàm của mục tiêu dạy học, cách viết mục tiêu dạy học

(  HV trao đổi, thảo luận

(  GV nhận xét, tổng kết:

+ Nội hàm của mục tiêu là những yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người học cần đạt được sau khi học xong chuyên đề 

+ Cách viết mục tiêu cần phải cụ thể, rõ ràng để có thể đo đạc được, đánh giá được.

+ Mục tiêu phải nêu cụ thể những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà HV
 cần đạt được sau mỗi chương/mỗi bài học, đặc biệt chỉ rõ mức độ, yêu cầu mà HV cần đạt, chứ không phải nhiệm vụ của GV.

+ Một số động từ thường được sử dụng để biểu đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ ở các mức độ khác nhau:

* Yêu cầu về kiến thức:

Mức độ nhận biết: Nêu lên, trình bày, phát biểu, kể lại, liệt kê, nhận biết, chỉ ra, mô tả, định nghĩa, gọi tên...

Mức độ thông hiểu: Xác định, so sánh, phân biệt, phát hiện, phân tích, tóm tắt, đánh giá, cho ví dụ ...

Mức độ vận dụng: Giải thích, chứng minh, liên hệ, vận dụng, xây dựng, giải quyết...

* Yêu cầu về kĩ năng: Lập/viết/tính/vẽ/đo, thực hiện, biết cách, tổ chức, thu nhập, làm thí nghiệm, phân loại...

* Yêu cầu về thái độ: Tuân thủ, tán thành, đồng ý, ủng hộ, hưởng ứng, chấp nhận, bảo vệ, hợp tác...

(  GV yêu cầu mỗi HV xác định mục tiêu của một bài học cụ thể trong Tài liệu. 

(  GV cử một vài HV trình bày

(  GV tổ chức trao đổi, thảo luận để HV hiểu rõ cách viết mục tiêu

Hoạt động 2.3. Thực hành xác định cụ thể những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà người học cần đạt được 

( GV chia lớp thành 4 nhóm. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là xác định cụ thể những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà người học cần đạt được đối với một bài học cụ thể trong tài liệu(các bài học được chọn không trùng nhau)

(  Các nhóm thảo luận, ghi kết quả ra giấy A0. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận

( GV nhận xét, tổng kết phần thảo luận. GV nhấn mạnh những điểm quan trọng cần lưu ý khi xác định, viết mục tiêu bài học

Nội dung 3

Xây dựng cấu trúc đề cương bài giảng

Hoạt động 3.1. Thảo luận, xây dựng cấu trúc đề cương bài giảng

(  GV yêu cầu HV trình bày các thành tố trong cấu trúc đề cương bài giảng

(  GV ghi tất cả các ý kiến lên bảng

(  GV và HV cùng nhau thảo luận để sắp xếp trình tự của cấu trúc đề cương bài giảng

( GV kết luận: Cấu trúc một đề cương bài giảng bao gồm các thành tố:

+ Mục tiêu giáo dục (của chuyên đề)

+ Đối tượng người học

+ Thời gian

+ Nội dung và phương pháp

+ Phương tiện và tài liệu hỗ trợ

+ Hình thức tổ chức

+ Các bước tiến hành/các hoạt động (bao gồm: đặt vấn đề/khởi động, các nội dung/hoạt động, nhận xét, kết luận, củng cố)

+ Kiểm tra, đánh giá

Hoạt động 3.2 Thực hành xây dựng một cấu trúc đề cương bài giảng cụ thể
(  GV chia lớp theo 4 nhóm theo nội dung 2. Các nhóm thảo luận, hoàn thiện cấu trúc đề cương bài giảng theo bài đã chọn.

(  Sau thời gian thảo luận, các nhóm cử đại diện lên trình bày

(  GV nhận xét, kết luận

Nội dung 4

Những vấn đề cùng trao đổi

Hoạt động 4.1. Giải thích các vấn đề chưa rõ: GV đề nghị HV nêu các câu hỏi/vấn đề, GV tổng hợp câu hỏi

Hoạt động 4.2. Trả lời các câu hỏi của HV và các câu hỏi trong mục “Cùng suy nghĩ và hành động” trong Tài liệu
Hoạt động 4.3. Thảo luận thêm những vấn đề đặc điểm đối tượng, giáo dục môi trường ở các địa phương.

E. Nhận xét về kết quả học tập

(  Đánh giá kết quả bài học so với mục tiêu đặt ra.

(  GV nhận xét chất lượng, sự tham gia của các HV trong buổi tập huấn

( GV động viên HV nói lên những suy nghĩ, cảm nhận, ý kiến của mình trong buổi tập huấn
Bài 5

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG (THAM KHẢO)
(Thời gian thực hiện: 01 buổi)

Chuyên đề 1: KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BIỂN, HẢI ĐẢO Ở CƠ SỞ

I. Mục tiêu

 Sau bài học này, người học có thể:

- Trình bày được khái niệm: Nguồn lợi thủy sản; Phát triển bền vững.

- Phân tích được thực trạng, nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

- Nhận biết được một số nguy cơ từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

- Nêu được một số biện pháp khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

- Nhận biết được trách nhiệm và những việc làm cần thiết để khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở cơ sở.

II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu “Giáo dục về TN&MT biển, hải đảo trong các TTGDTX”.

- Một số thông tin, hình ảnh, băng hình về thực trạng, nguyên nhân, nguy cơ của việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo ở các báo, tạp chí, từ thực tế địa phương,...

- Bảng trắng, bút dạ, giấy A0, A4,...

III. Nội dung, phương pháp và thời gian
	STT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	1
	Khái niệm Nguồn lợi thủy hải sản; Phát triển bền vững
	Động não; Thuyết trình
	

	2
	Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo không bền vững
	Thảo luận cả lớp; Thảo luận nhóm
	

	3
	Một số biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
	Thảo luận cả lớp; Thảo luận theo cặp
	

	4
	Trách nhiệm và những việc làm của người dân trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
	Đóng vai
	


IV. Tiến trình thực hiện

Nội dung 1
Khái niệm Nguồn lợi thủy hải sản và Phát triển bền vững

Hoạt động 1. Tìm hiểu về khái niệm Nguồn lợi thủy hải sản và Phát triển bền vững

- GV đưa ra câu hỏi: Thế nào là Nguồn lợi thủy hải sản? Thế nào là Phát triển bền vững?

- HV suy nghĩ và phát biểu theo suy nghĩ của cá nhân mình.

- GV dựa vào tài liệu thuyết trình về hai khái niệm: 

	1. Nguồn lợi thủy hải sản:

Nguồn lợi thuỷ hải sản là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Nguồn lợi thuỷ hải sản là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Tổ chức, cá nhân có quyền khai thác thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

2. Phát triển bền vững:

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. 


Nội dung 2
Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển, hải đảo không bền vững

Hoạt động 2. Tìm hiểu thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của người dân hiện nay

- GV cho HV xem tranh, ảnh hoặc băng hình có nội dung nói về thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của người dân hiện nay và thảo luận câu hỏi: Hiện nay người dân ở địa phương khai thác thủy hải sản như thế nào? Bằng những phương tiện gì?

- HV xem tranh, ảnh hoặc băng hình, sau đó thảo luận.

- GV tóm tắt, kết luận và bổ sung thêm thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thủy hải sản ở những vùng, miền khác.

	- Chủ yếu là khai thác bằng tàu nhỏ, ven bờ.

- Công nghệ và phương pháp khai thác lạc hậu, truyền thống.

- Phương tiện khai thác thủ công, lạc hậu: lưới rùng, lưới mành, lưới rê, lưới kéo, lưới vây,...

- Thậm chí dùng các phương tiện khai thác hủy diệt: xung điện, chất nổ, chất độc,...

-.....


Hoạt động 3. Thảo luận về nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo không bền vững

- GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: Thực trạng khai thác và sử dụng tàu nguyên biển, hải đảo như trên là do những nguyên nhân nào?

- HV suy nghĩ và trả lời.

- GV tóm tắt và đưa ra kết luận

	- Ý thức chấp hành của người dân chưa cao;

- Nhận thức của người dân về ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững còn hạn chế;

- Chưa có sự hỗ trợ về kinh tế, điều kiện, phương tiện khai thác kip thời cho người dân;

- Tổ chức làm kinh tế thủy hải sản ở biển còn thiếu;

- Vấn đề quy hoạch biển cấp quốc gia, vùng, địa phương còn yếu;

-........


Hoạt động 4. Thảo luận về những hậu quả từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo không bền vững

- GV chia lớp thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận theo nội dung sau:

+ Việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo không bền vững gây ra những hậu quả gì? (về môi trường, về kinh tế, về đời sống của người dân).

- HV thảo luận và cử đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm trình bày sau chỉ bổ sung những ý nhóm trước còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:

	- Các hệ sinh thái biển ngày càng suy thoái: Nhiều loài sinh vật biển  đang có dấu hiệu suy giảm và có nguy cơ tuyệt chủng; các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn  bị phá hủy nghiêm trọng;

- Nguồn lợi thủy hải sản ngày càng cạn kiệt, nhiều loài có giá trị -kinh tế cao đang bị giảm dần; Năng suất đánh bắt, chất lượng, kích cỡ hải sản giảm;

- Tài nguyên, khoáng sản đang bị khai thác quá mức;

- Chất lượng nước biển đang có xu hướng suy giảm;

- Đời sống của người dân ngày càng bị ảnh hưởng;

- Kinh tế địa phương, xã hội không được phát triển;

- .....


Nội dung 3
Một số biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Hoạt động 5. Thảo luận theo cặp về các biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

- GV yêu cầu HV thảo luận theo cặp đưa ra các biện pháp khai thác, sử 
dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

- Đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Cặp sau chỉ bổ sung những ý cặp trước còn thiếu.

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận:

	- Thiết lập các khu bảo tồn;

- Tăng cường vai trò của cộng đồng tham gia giám sát môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về khai thác và sử dụng tài nguyên biển, hải đảo bền vững.

- Chuyển đổi ngành nghề, tăng cường nuôi trồng và đánh bắt xa bờ;

- Tăng cường công tác quản lí, kiểm tra, giám sát;

- ......


Nội dung 4
Trách nhiệm và những việc làm của người dân trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Hoạt động 6. Đóng vai 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: xây dựng kịch bản và đóng vai tình huống của nhóm mình.

- Các nhóm thảo luận, đóng vai và lên tình bày tình huống của nhóm.

- GV phỏng vấn HV đóng vai: 
Vì sao Anh (chị) lại ứng xử như vậy? Cảm xúc của Anh (chị) khi thực hiện cách ứng xử? ...

- Cả lớp thảo luận, nhận xét: Cách ứng xử của vai diễn đã phù hợp hay chưa phù hợp.

- GV kết luận về cách ứng xử cần thiết trong tình huống và kết luận:

	Bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển là vấn đề sống còn và cấp bách vì môi trường ảnh hưởng lâu dài, sâu sắc đến đời sống, sản xuất, sự phát triển tồn tại của từng quốc gia, dân tộc. 
Mỗi người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài nguyên biển. 
Ngăn chặn các hành vi huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ đa dạng sinh học. 
Ngăn chặn tệ nạn sử dụng thuốc nổ đánh bắt thuỷ hải sản ven bờ để giữ cho biển không biến thành biển chết.


Chuyên đề 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO

I. Mục tiêu

Sau bài học này, người học cần đạt được những yêu cầu sau:
- Trình bày được khái niệm: Tài nguyên biển; Môi trường biển.

- Nhận biết được vai trò của tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đối với đời sống con người và phát triển kinh tế -xã hội.

- Nhận biết được những vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo hiện nay.

- Phân tích được những nguy cơ, hiểm họa liên quan đến lợi ích của cộng đồng, đời sống của người dân.

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ TN&MTBHĐ.

- Nhận thức được những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các TTGDTX”.

- Một số thông tin, hình ảnh, băng hình liên quan đến môi trường biển, hải đảo ở các báo, tạp chí, từ thực tế địa phương,...

- Bảng trắng, bút dạ, giấy A0, A4,...

- ......

III. Nội dung, phương pháp 
	TT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	1
	Khái niệm Tài nguyên biển; Môi trường biển; ..
	Động não
	

	2
	Vai trò của tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đối với đời sống con người và phát triển kinh tế -xã hội
	Thảo luận nhóm
	

	3
	Một số vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
	Xem băng, Thảo luận cả lớp; Thảo luận theo cặp
	

	4
	Giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo
	Thảo luận cả lớp, Động não
	

	5
	Những vấn đề cùng trao đổi
	Thảo luận cả lớp
	


IV. Tiến trình thực hiện

Nội dung 1 

Khái niệm Tài nguyên biển, Môi trường biển

Hoạt động 1. Tìm hiểu về khái niệm Tài nguyên biển và Môi trường biển

- GV đưa ra câu hỏi: Thế nào là Tài nguyên biển? Thế nào là Môi trường biển?

- HV suy nghĩ và phát biểu theo suy nghĩ của cá nhân mình.

- GV dựa vào tài liệu thuyết trình về hai khái niệm: 

	1.1. Tài nguyên biển

Tài nguyên biển, hải đảo là các dạng tài nguyên sinh vật, tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên vị thế và các dạng tài nguyên khác tái tạo, không tái tạo trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo.

1.2. Môi trường biển: Môi trường biển là các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học đặc trưng cho nước biển, đất ven biển, trầm tích dưới biển, không khí trên mặt biển và các hệ sinh thái biển tồn tại một cách khách quan, ảnh hưởng đến con người và sinh vật.


Nội dung 2

Vai trò của tài nguyên và môi trường biển, hải đảo 

đối với đời sống con người và phát triển kinh tế -xã hội

Hoạt động 2. Thảo luận về vai trò của  TN&MT biển, hải đảo đối với đời sống con người và phát triển kinh tế -xã hội

- GV chia lớp thành các nhóm và thảo luận theo câu hỏi sau:

+ Vai trò của tài nguyên và môi trường biển đối với đời sống con người?

+ Vai trò của TN&MT biển đối với phát triển kinh tế - xã hội?

+ Vai trò của tài nguyên và môi trường biển đối với quốc phòng, an ninh?

- HV thảo luận. Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, kết luận:

	1. Vai trò của tài nguyên và môi trường biển đối với đời sống con người
- Cung cấp nguồn thức ăn thủy hải sản.

- Cung cấp nguồn năng lượng phục vụ đời sống con người. 

- Là nơi có không khí trong lành để con người nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe.

2. Vai trò của TN&MT biển đối với phát triển kinh tế - xã hội

 - Thủy sản;

  - Dầu khí;

 - Cảng và vận tải biển;

 - Du lịch biển;

- Khoáng sản;

 - Các nguồn năng lượng;

 - Nguồn lực con người;

 3. Vai trò của tài nguyên và môi trường biển đối với quốc phòng, an ninh

 Ở nhiều nơi, núi chạy lan ra sát biển, tạo thành những địa hình hiểm trở, những vịnh kín, xen lẫn với những bờ biển bằng phẳng, thuận tiện cho việc trú đậu tàu thuyền và chuyển quân bằng đường biển. 
Hệ thống quần đảo và đảo trên vùng biển nước ta cùng với dải đất liền ven biển thuận lợi cho việc xây dựng các căn cứ quân sự, điểm tựa, pháo đài, trạm gác tiền tiêu, hình thành tuyến phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp.


Nội dung 3

Một số vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Hoạt động 3. Tìm hiểu một số vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo nước ta hiện nay

- GV cho HV xem tranh, ảnh hoặc băng hình có nội dung nói về những vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo nước ta hiện nay và thảo luận câu hỏi: Hiện nay tài nguyên và môi trường biển Việt Nam đang gặp phải những vấn đê gì?

- HV xem tranh, ảnh hoặc băng hình, sau đó thảo luận.

- GV tóm tắt, kết luận:

	Những vấn đề cấp bách về TN&MTBHĐ nước ta hiện nay:

- Ô nhiễm biển bắt nguồn từ đất liền;

- Ô nhiễm biển do giao thông vận tải và khai thác;

- Chất lượng môi trường biển giảm sút;

- ....


Hoạt động 4. Phân tích những nguy cơ và hiểm họa liên quan đến lợi ích của cộng đồng, đời sống của người dân

- GV yêu cầu HV thảo luận theo cặp đưa những nguy cơ và hiểm họa của những vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo liên quan đến lợi ích của cộng đồng, đời sống của người dân.

- Đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Cặp sau chỉ bổ sung những ý cặp trước còn thiếu.

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận:

	- Đời sống của cộng đồng dân cư ven biển, hải đảo gặp khó khăn do gặp rủi ro thiên tai, mức độ an sinh thấp.
- Thiên tai có nguồn gốc biển (bão, nước dâng, sóng lớn, triều cường,...) sẽ làm tăng diện tích đất liền bị ngập lụt, gây  khó khăn cho thoát nước; tăng uy hiếp sự an toàn của những vùng có đê biển, làm xói lở bờ biển và nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của dân cư vùng ven biển, gây nguy cơ đối với các hoạt động khai thác và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân ven biển.
-.....


Nội dung 4 

Giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Hoạt động 5. Thảo luận về các giải pháp bảo vệ TN&MT  biển, hải đảo

- GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: Để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cần phải thực hiện những giải pháp gì?

- HV suy nghĩ và trả lời.

- GV tóm tắt, kết luận:

	- Tăng cường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, đảo; 

- Thể chế và pháp luật đi đôi với việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người dân, của toàn xã hội;

- Chủ động phòng ngừa, tăng cường bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái biển, hải đảo; 

- Kết hợp với xử lý và kiểm soát ô nhiễm biển, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường biển, đảo; 

- Ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả đối với sự cố môi trường, thiên tai trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo Việt Nam;

- Tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; coi khoa học và công nghệ là công cụ hữu hiệu trong việc nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.


Hoạt động 6. Tìm hiểu những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

- GV đưa ra câu hỏi: Để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng tài nguyên?

- HV suy nghĩ và trả lời.

- GV tóm tắt và kết luận:

	- Nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp, phương tiện, công cụ có tính huỷ diệt trong khai thác tài nguyên và nguồn lợi biển.

- Nghiêm cấm mọi hình thức đổ chất thải chưa được xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường, các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác ra biển.

- Không được sử dụng thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy hải sản.

- Không được xây dựng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển; phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy hải sản.

- Nghiêm cấm gây tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Nghiêm cấm che giấu hành vi huỷ hoại môi trường biển đảo, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường biển đảo.v.v...


Nội dung 5
Những vấn đề cùng trao đổi
- GV đề nghị HV nêu các câu hỏi, các vấn đề chưa rõ. GV trả lời các câu hỏi của HV.

- HV trả lời các câu hỏi trong mục “Cùng suy nghĩ và hành động” trong tài liệu.

Chuyên đề 3: PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

I. Mục tiêu

 Sau bài học này, người học có thể:

- Trình bày được khái niệm: Ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo, hiện tượng lụt, bão.

- Nhận biết được ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Nêu được một số biện pháp thông thường để phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Nhận biết được thực trạng của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phân tích được hậu quả, nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Nhận thức được trách nhiệm và những việc cần làm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai.

II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu “Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các TTGDTX”.

- Một số thông tin, hình ảnh, băng hình liên quan đến thực trạng ô nhiễm môi trường biển, các hiện tượng thiên tai xảy ra ở Việt Nam.

- Bảng trắng, bút dạ, giấy A0, A4,...

III. Nội dung, phương pháp và thời gian
	TT
	Nội dung
	Phương pháp
	Ghi chú

	1
	Khái niệm: Ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo, hiện tượng lụt, bão
	Động não
	

	2
	Ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai
	Làm việc cá nhân
	

	3
	Một số biện pháp thông thường để phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai
	Thảo luận nhóm
	

	4
	Thực trạng của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai
	Thảo luận cả lớp,

Thảo luận nhóm
	

	5
	Trách nhiệm và những việc cần làm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai
	Thảo luận cả lớp
	

	6
	Những vấn đề cùng trao đổi
	Thảo luận cả lớp
	


IV. Tiến trình thực hiện

Nội dung 1 

Khái niệm: Ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo,

 hiện tượng lụt, bão

Hoạt động 1. Tìm hiểu về khái niệm: Ô nhiễm môi trường; kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo; hiện tượng lụt, bão

- GV đưa ra câu hỏi: Thế nào là Ô nhiễm môi trường? Thế nào là Kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo? Hiện tượng lụt, bão là gì?

- HV suy nghĩ và phát biểu theo suy nghĩ của cá nhân mình.

- GV dựa vào tài liệu thuyết trình về ba khái niệm: 

	1. “Ô nhiễm môi trường” là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.

2. “Kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo” là tổng hợp các hoạt động, hành động, biện pháp và công cụ nhằm phòng ngừa, khống chế không cho sự ô nhiễm xảy ra ven biển, trên biển và đảo Việt Nam hoặc khi có sự cố ô nhiễm xảy ra ven biển, trên biển và đảo Việt Nam thì có thể chủ động xử lý, làm giảm thiểu hay loại trừ được nó.  

3. “Lụt, bão”  là hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra ở nước ta có khi gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái; Lụt, bão quy định trong Pháp lệnh này gồm lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do mưa, lũ, bão và sóng biển gây ra.


Nội dung 2 

Ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai
Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa, vai trò của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai 

- GV cho HV xem tranh ảnh, hoặc băng hình theo những hình ảnh tương phản: môi trường biển trong sạch – môi trường biển bị ô nhiễm; cuộc sống yên bình của người dân – cuộc sống của người dân trong và sau thiên tai.

- GV yêu cầu HV thảo luận câu hỏi: Sau khi xem những hình ảnh trên, hãy nêu những  ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai.

- HV suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

- GV tóm tắt, kết luận:

	Ý nghĩa của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai:

- Giúp cho môi trường biển Việt Nam trong sạch hơn, bảo vệ môi trường biển, hạn chế được tối đa sự tác động của sự ô nhiễm môi trường biển tới cuộc sống con người.

- Phát triển các ngành kinh tế: vận tải biển, du lịch, dịch vụ giải trí...

- Góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm đói nghèo, dịch bệnh…


Nội dung 3 

Một số biện pháp thông thường để phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai

Hoạt động 3. Thảo luận một số biện pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai

- GV chia cả lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành một nhiệm vụ học tập sau:

Nhóm 1: Thảo luận về một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo; Phòng ngừa lụt bão.

Nhóm 2: Thảo luận một số biện pháp trong ứng phó và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo.
Nhóm 3: Thảo luận một số biện pháp trong khắc phục hậu quả thiên tai.
- Sau thời gian thảo luận, đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét, kết luận:

	 1. Một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn:

- Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo:

+ Ý thức bảo vệ môi trường của người dân

+ Trách nhiệm của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh

+ Các quy định về chất thải dàn khoan, chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, bùn nạo vét giao thông thủy, cảng biển phải tuân thủ các quy định của pháp luật

- Phòng ngừa bão lụt:

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thu thập, xử lí thông tin; hệ thống công trình phòng chống lụt bão, bảo vệ đê điều, trồng rừng phòng hộ dải cây chắn gió, chắn sóng, chắn cát ven sông, biển

+ Quy hoạch hợp lí vùng dân cư, xây dựng cơ cấu kinh tế phù hợp

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo vệ các công trình phòng chống lụt bão

+ Dự phòng vật tư, phương tiện ứng cứu, lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh tại những nơi xung yếu

+ Tuyên truyền, phổ biến trong dân kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống lụt, bão;

2.Một số biện pháp trong ứng phó và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

- Theo dõi, cảnh báo đầy đủ, kịp thời sự cố môi trường, thiên tai trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo Việt Nam;

- Ứng phó kịp thời và hiệu quả sự cố môi trường, thiên tai để làm giảm nhẹ tác động có hại của sự cố môi trường, thiên tai; 

- Xử lý và khắc phục hậu quả về môi trường do sự cố môi trường, thiên tai;

- Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường trên biển, hải đảo phải bồi thường thiệt hại về môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó sự cố môi trường, cảnh báo thiên tai.

3. Một số biện pháp trong khắc phục hậu quả thiên tai 
- Cứu hộ người và tài sản;

- Kịp thời cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị lụt, bão gây thiệt hại;

- Thực hiện các biện pháp để nhanh chóng phục hồi sản xuất;

- Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh;

- Sửa chữa các công trình phòng, chống lụt, bão và các công trình hạ tầng bị hư hỏng;

- Điều tra, thống kê thiệt hại.


Nội dung 4

Thực trạng của việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hậu quả và nguyên nhân 

Hoạt động 4. Thảo luận thực trạng các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

- GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: Thực trạng các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên cả nước và địa phương bạn diễn ra như thế nào?
- HV suy nghĩ và trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra kết luận:

	- Đã thực hiện các chương trình hành động nhằm khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường; ứng phó, khắc phục thiên tai trên biển, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm trong các ngành du lịch, hàng hải, dầu khí, nuôi trồng thủy sản… nhưng hiệu quả còn nhiều hạn chế

-  Hệ thống luật pháp của nước ta chưa đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường biển, làm cơ sở hành lang pháp lý để quy định và xét xử các vi phạm môi trường biển. 

- Việc đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, chưa đáp ứng yêu cầu quan trắc, thẩm định, giúp cho công tác quản lý môi trường biển.
 Chúng ta còn thiếu kiến thức khoa học – công nghệ tiên tiến, thiếu phương tiện, thiết bị, máy móc hiện đại


Hoạt động 5: Thảo luận về hậu quả và nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường biển, các thiên tai trên biển

- GV chia lớp thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận theo nội dung sau:

+ Hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, các thiên tai trên biển.

+ Nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường, các thiên tai trên biển.

- HV thảo luận và cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.

 - GV nhận xét, kết luận:
	1. Hậu quả

- Bão và các loại thiên tai trên biển ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân gây tổn thất rất lớn đến tính mạng, tài sản, nhà cửa và phá hủy môi trường.

- Ô nhiễm môi trường gây tổn thất lớn về đa dạng sinh học, giảm năng suất khai thác tự nhiên ở vùng biển, ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái, tài nguyên đất trên một phạm vi rộng lớn

- Ô nhiễm môi trường dây nên hiện tượng “thủy triều đỏ”

2. Nguyên nhân

- Nguồn ô nhiễm từ đất liền

- Nguồn ô nhiễm từ biển

- Sự cố do biến đổi khí hậu

- Ý thức của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ tàu thuyền trong việc bảo vệ môi trường biển còn yếu kém


Nội dung 5

Những việc cần làm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, khắc phục hậu quả thiên tai

Hoạt động 6. Thảo luận về những việc cần làm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai

- GV đưa ra câu hỏi thảo luận cả lớp: Những việc cần làm của người dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai là gì?

- HV suy nghĩ và trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra kết luận:

	- Các loại tàu, thuyền khi hoạt động trên biển, trên sông  phải được trang bị hệ thống thông tin, tín hiệu, phương tiện cứu hộ người, cứu hộ tàu thuyền.

- Chủ tàu, thuyền chịu trách nhiệm về trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền.

- Quy định xử phạt với người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống lụt, bão

- Quy định trách nhiệm với chủ tàu thuyền về ô nhiễm môi trường 


Nội dung 6. Những vấn đề cùng trao đổi
- GV đề nghị HV nêu các câu hỏi, các vấn đề chưa rõ. GV trả lời các câu hỏi của HV.
- HV trả lời các câu hỏi trong mục “Cùng suy nghĩ và hành động” trong tài liệu.
Bài 6 

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO TRONG CÁC TRUNG TÂM GDTX

(Thời gian thực hiện: 01 buổi)

I. Mục tiêu cần đạt được:

Sau khi học xong bài này, GVCC đạt được một số yêu cầu sau:

1. Có được cách nhìn tổng thể về giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX, như: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, các điều kiện đảm bảo (phương tiện, thiết bị, tài liệu,...), để thực hiện giảng dạy/phổ biến giáo dục về TN&MTBHĐ  nói chung, các chuyên đề của Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX” nói riêng. 

2. Trên cơ sở những định hướng về giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX, các GVCC tham mưu được cho các cấp lãnh đạo trong việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác phổ biến, giáo dục về TN&MTBHĐ tại các trung tâm GDTX; 

3. Biết đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức biên soạn tài liệu đặc thù, phù hợp với từng đối tượng người dân, phù hợp với từng vùng, miền có đặc điểm khác nhau;

4. Biết định hướng thảo luận đối với các lớp học phù hợp với đặc điểm của đối tượng người học và biết vận dụng thành thạo các phương pháp: tương tác nhóm, làm việc cùng nhau, ... 

II. Tài liệu và phương tiện

- Tài liệu “Giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX”
- Bài soạn Hướng dẫn thực hiện chuyên đề được chuẩn bị trên file trình chiếu có nhiều hình ảnh sinh động

- Máy tỉnh, máy chiếu Projector, màn chiếu

 - Bảng (phấn/bút dạ), giấy A0, bút dạ màu tối, giấy A4

- Phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn

- Địa điểm đặt lớp: Hội trường, phòng hội thảo có đủ các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, thoáng mát (về mùa hè), đủ ấm (về mùa đông)

III. Nội dung, phương pháp và thời gian

	TT
	Nội dung lựa chọn
	Phương pháp
	Ghi chú

	1


	Một số quan điểm tiếp cận về giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX
	Thuyết trình, thảo luận, tình huống, Phiếu thăm dò
	

	2
	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục về TN&MTBHĐ trong  trung tâm GDTX
	Làm việc theo nhóm, động não, Phiếu học tập
	

	3
	Những vấn đề cần trao đổi
	Làm việc theo nhóm nhỏ
	

	4
	Thực hành Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả, xây dựng, hoàn thiện
	Các nhóm tổ chức thảo luận, xây dựng, báo cáo kết quả
	


IV. Tiến trình thực hiện 

 Đặt vấn đề/khởi động

Có nhiều cách đặt vấn đề/khởi động cho bài học. Có thể đặt vấn đề/khởi động bài học theo kiểu “Đáp ứng kỳ vọng học tập của HV”: Hiểu và đáp ứng được mối quan tâm, nguyện vọng của HV là cực kỳ quan trọng. Kỳ vọng của HV thể hiện mục tiêu của họ cùng với thái độ mà họ sẽ mang đến lớp học. Kỳ vọng của HV có thể khác với mục tiêu của khoá học. Vì vậy, vào đầu buổi, GV để cho các HV nói lên các kỳ vọng của mình. Các câu hỏi có thể nêu ra là:

( Ông (Bà) có yêu cầu gì/kỳ vọng gì khi học bài này? 

( Hoặc: Ông/Bà muốn biết được những gì trong bài học này?  ...

Mỗi câu có thể hỏi ý kiến một số người (3-5 người), sau đó, tóm lược ý kiến, cụ thể ở đây GV giải thích rõ những kỳ vọng nào của HV trùng với mục tiêu khoá học và điều chỉnh mục tiêu của bài học cho phù hợp, 
 Nội dung 1: Một số quan điểm tiếp cận về giáo dục về TN&MTBHĐ

 Hoạt động 1: Tìm hiểu một số quan điểm tiếp cận để đưa nội dung giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ vào trong trung tâm GDTX

( GV cần phải định hướng tiếp cận cho người học, thông qua hướng dẫn HV lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Vì sao phải đưa nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ vào trung tâm GDTX? 

- Giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX nhằm mục đích gì? 

- Những đối tượng nào cần được giáo dục về TN&MTBHĐ? 

- Mỗi nhóm đối tượng cần được giáo dục những vấn đề gì?

- Giáo dục bằng cách nào cho phù hợp với từng nhóm đối tượng? 

- Ai là người tổ chức các hoạt động giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX?..


( HV lần lượt trả lời các câu hỏi nhỏ, GV tổng hợp ý kiến và khái quát lại từng vấn đề, ví dụ: 


( Giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX nhằm mục đích gì? -----> hướng tới bảo vệ TN&MTBHĐ, chất lượng cuộc sống và sự PTBV -----> giáo dục phải hướng tới làm cho người học có thái độ thân thiện với MT, có ý thức bảo vệ TN&MT vùng biển và hải đảo, có trách nhiệm cải thiện MT, có phong cách sống lành mạnh, hài hòa với MT và biết khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 


( Những ai cần được giáo dục về TN&MTBHĐ ? Mọi người đều cần được tiếp cận với nội dung giáo dục về bảo vệ TN&MTBHĐ và cần được giáo dục để có những kĩ năng cần thiết tham gia bảo vệ TN&MT khi tham gia hoạt đọng trên biển, đảo và venm biển (khai thác tài nguyên biển, du lịch trên biển, trên đảo..., -----> nội dung lựa chọn phải cơ bản, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm môi trường vùng miền nơi họ sinh sống; phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng người học (phương pháp giáo dục cho người lớn).


( Giáo dục những vấn đề gì? -----> những nội dung về vấn đề về TN&MTBHĐ ----> nội dung lựa chọn phải là những kiến thức, kỹ năng cơ bản về MT, nhằm hình thành thái độ thân thiện với MT, ý thức tham gia bảo vệ TN&MTBHĐ và phải đặt trong mối quan hệ với con người


( Giáo dục bằng cách nào? ------> phải gắn nội dung giáo dục, phương pháp, hình thức giáo dục với thực tiễn ---> phải tăng cường liên hệ thực tế, gắn lý thuyết với thực tiễn, ...



( Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX? ------> các GV, Báo cáo viên,.. giáo dục về TN&MTBHĐ và người học tham gia với  tư cách vừa là người lĩnh hội, vừa là người tương tác lĩnh hội.


( GV chốt lại lý do phải đưa nội dung giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX: 


( Người dân trong cộng đồng ít có cơ hội tiếp cận với kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ đúng đắn để tham gia bảo vệ TN&MTBHĐ, song mọi hành vi, thái độ ứng xử hàng ngày có tác động trực tiếp đến môi trường biển, đảo, đặc biệt là người dân ven biển. Nếu thiếu hiểu biết, những tác động thường nhật sẽ gây hậu quả xấu đến môi trường và sức khỏe con người.


( Trung tâm GDTX là nơi thuận lợi nhất để tổ chức cho người dân tại các cộng đồng dân cư được học tập những kiến thức, kỹ năng cần thiết và được định hướng nhận thức, tạo thói quen hành vi có lợi để bảo vệ TN&MTBHĐ khi tham gia những hoạt động trên ven biển, trên biển, đảo

( Đưa nội dung giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ vào trung tâm GDTX là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là đem quyền lợi học tập bình đẳng cho người thiệt thòi, người dân được học tập tại chỗ, ít tốn kém, duy trì nếp sinh hoạt cộng đồng làng xã và là nơi tổ chức học tập kết hợp với vui chơi, giải trí,...

 Hoạt động 2: Tìm hiểu một số nguyên tắc cần đảm bảo trong giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ cho người học tại các trung tâm GDTX

 
( GV giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản sau:

( Giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX phải hướng cho người học biết tư duy tổng thể (toàn cầu) nhưng hành động cụ thể (địa phương);

( Giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX phải coi trọng tính hành dụng (kỹ năng và hành động);

( Giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX là vấn đề cấp bách, những không được nóng vội mà phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, suốt đời, không theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”. Vì để làm thay đổi thói quen, tập tục lâu đời của học, cần phải có thời gian, có biện pháp tác động phù hợp;

( Giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ cho học viên trung tâm GDTX cần quan tâm đến việc khai thác kinh nghiệm thực tiễn từ người học, đặc biệt với đối tượng học viên lớn tuổi (văn hóa thấp những kinh nghiệm thực tiễn nhiều), nhất là trong việc ứng phó, khắc phục thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, cần phát huy lợi thế của phương pháp làm việc cùng nhau, làm việc theo nhóm trong quá trình dạy học/phổ biến kiến thức.

 Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục Về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX


 Hoạt động 2.1: Tìm hiểu nội dung của Kế hoạch triển khai công tác giáo dục Về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX


(  GV khái quát về sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch, sau đó chia lớp học thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm xây dựng một kế hoạch triển khai công tác giáo dục Về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX, ví dụ kế hoạch trong năm 2012


- Nhóm 1 (cán bộ sở GD&ĐT): Xây dựng kế hoạch của sở GD&ĐT triển khai công tác giáo dục Về TN&MTBHĐ trong TTGDTX năm 2012


- Nhóm 2 và 3 (CBQL trung tâm GDTX huyện): Xây dựng kế hoạch cho trung tâm GDTX về triển khai công tác giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX năm 201....


( HV các nhóm thảo luận, xây dựng kế hoạch và ghi kết quả vào Giấy A0 
hoặc vào Phiếu học tập số 2.3.


( Đại diện các nhóm HV lên trình bày kết quả (10 phút), sau đó các nhóm khác cùng góp ý xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch 


(  GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, nhận xét và chốt lại một số vấn đề chính về cấu trúc của kế hoạch công tác phải thể hiện các vấn đề sau: Mục tiêu; Nhiệm vụ/nội dung; Thời gian, địa điểm, tiến độ thực hiện (lộ trình); Kinh phí thực hiện; Phân công/tổ chức thực hiện...

	
Phiếu học tập số 2.3

(Nhóm : ...............)

Yêu cầu hoạt động: Xây dựng đề cương Kế hoạch triển khai công tác giáo dục BVMT cho người trong cộng đồng năm 2011 (sở GD&ĐT ..............., Phòng GD&ĐT .................., Trum tâm HTCĐ xã ................)

Kết quả hoạt động:

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Hoạt động 2.2. Trình bày kết quả thảo luận nhóm


Mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày kết quả thảo luận nhóm bằng sản phẩm chung “Kế hoạch triển khai công tác giáo dục về TN&MTBHĐ năm 201..” tại địa phương.


Các nhóm còn lại theo dõi, có thể nêu các câu hỏi phản biện, góp ý kiến để hoàn thiện Kế hoạch

 Hoạt động 23. Tổng hợp ý kiến, thống nhất khung kế hoạch

Sau đây là một số gợi ý để tham khảo: Khung của một kế hoạch phải thể hiện được những vấn đề cơ bản sau đây:

( Căn cứ để lập kế hoạch

(Mục tiêu kế hoạch: Việc xác định mục tiêu là rất quan trọng, vì nó là cơ sở để đưa ra nội dung công việc nhiệm vụ và giải pháp (Kế hoạch này được xây dựng nhằm đạt được cái gì? Cần nêu mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể);

( Nội dung công việc: Đây là phần trọng tâm của kế hoạch. Tùy theo tính chất, đặc điểm của kế hoạch và ý tưởng tiếp cận của người lập kế hoạch, có thể xây dựng theo diễn đạt bằng nhiều hình thức: theo trình tự (lối truyền thống) hoặc theo cách thiết lập ma trận.

Mỗi cách thiết kế có những ưu điểm riêng, nhưng dù thiết kế bằng cách nào thì nội dung công việc của một bản kế hoạch cũng phải thể hiện được toàn bộ lộ trình thực hiện và sự liên kết giữa các vấn đề: 

+ Làm cái gì? (nội dung của từng công việc); 

+ Làm vào lúc nào? (thời gian thực hiện, mốc hoàn thành, có thể phân thành từn); 

+ Ai làm? (Đơn vị chịu trách nhiệm chính/đơn vị chủ trì); Đơn vị nào cần tham gia/Đơn vị phối hợp); 

+ Sản phẩm cần đạt là gì? 

+ Ai là người lãnh đạo xuyên suốt quá trình thực hiện?

( Kinh phí thực hiện

Phần này chỉ rõ: nguồn kinh phí (nguồn nào, mã số hoặc Quyết định 

phân bổ, ..); có thể nêu một số nguyên tắc/căn cứ thực hiện chi tiêu tài chính liên quan đến công việc (nếu cần).

( Tổ chức thực hiện

Phần này thể hiện rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến triển khai thực hiện kế hoạch: đơn vị nào chịu trách nhiệm làm gì, phối hợp với ai trong từng phần nội dung công việc.

Một số lưu ý: 

- Khi xây dựng Kế hoạch: trong nhiều trường hợp, nếu phần nội dung 
công việc nhiều, cần chi tiết hóa, người lập kế hoạch có thể đưa nội dung cụ thể đó vào phần Phụ lục (đính kèm kế hoạch)

- Với những kế hoạch cần phải trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt: người được giao nhiệm vụ xây dựng và trình duyệt cần phải lập Tờ trình phê duyệt (theo mẫu văn bản hiện hành). Nội dung tờ trình phải thể hiện khái quát được các vấn đề: căn cứ và nội dung trình; các văn bản đính kèm (văn bản làm căn cứ xem xét và văn bản để phê duyệt/ bản dự thảo Kế hoạch) 


 Nội dung 3: Những vấn đề cần trao đổi (là những nội dung trong mục "Cùng suy ngẫm và hành động" của các chuyên đề trong Tài liệu)

Phương pháp chủ đạo để giải quyết các yêu cầu của nội dung này là  phương pháp động não, tranh luận, làm việc cùng nhau. Trong quá trình hoạt động, GV khơi gợi vấn đề, dẫn dắt HV từng bước tìm câu trả lời hoặc giải quyết tình huống cụ thể 
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 (Tài liệu dùng trong tập huấn)
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 Kiến thức





   Kỹ năng





    Thái độ





GHI NHỚ!


Vai trò của GVCC trong đợt tập huấn này đối với việc tổ chức giáo dục về TN&MTBHĐ được thể hiện ở các mặt sau:


 Có được cách nhìn tổng thể về giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX;


  Đề xuất/tham mưu được kế hoạch triển khai công tác giáo dục về TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX phù hợp với địa phương mình


 Hướng dẫn các giáo viên, báo cáo viên của các trung tâm GDTX trên địa bàn về triển khai thực hiện kế hoạch của ngành (làm tốt vai trò của một báo cáo viên cốt cán cấp tỉnh về giáo dục bảo vệ TN&MTBHĐ trong trung tâm GDTX);


  Biết giúp đỡ các nhóm tự  tìm tòi,nghiên cứu cho bản thân;


  Xây dựng được kế hoạch hành động (kế hoạch cá nhân).
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